Phạm Quang Diệu, 27.4.2004

ẤN ĐỘ: SIÊU CƯỜNG MỚI TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU?
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Kể từ khi giành được độc lập cách đây hơn 50 năm, trong con mắt của các nhà chiến lược thì tương lai của Ấn Độ đầy bất trắc và theo hai hướng, trở nên hùng mạnh hoặc rơi xuống vực thẳm và suy sụp. Liệu rằng nỗi ám ảnh như vậy đã qua, và thời kỳ mới đã đến? Theo lời của Anupam Puri, Tổng giám đốc Atlantic Partners “Lần đầu tiên kể từ 50 năm nay, cánh cửa đã mở ra”. Liệu rằng nền văn minh lâu đời nhất thế giới ảnh hưởng đến nhiều vùng đất châu Á hàng ngàn năm nay sẽ thức giấc và cùng với Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ đang trên đường trở thành một siêu cường mới ở châu Á? Nằm ở vị trí chiến lược chung chuyển của vịnh Pepsic, Trung Á, và Đông Nam Á, sẽ tạo cho Ấn Độ một vị thế địa chính trị quan trọng trên bàn cờ quốc tế? Dân số trên 1 tỷ  và sẽ vượt Trung Quốc trong vòng 20 năm sẽ là một thị trường khổng lồ hay sẽ là một gánh nặng cho phát triển? Vụ thử hạt nhân ở Rajasthan năm 1998 đã đưa Ấn Độ chính thức gia nhập câu lạc bộ hạt nhân, chứng tỏ tiềm lực quân sự hay càng tạo thêm sự bất ổn định, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh tế nội địa và khu vực? Công cuộc cải tổ kinh tế đã khơi dậy những tiềm năng to lớn hay một thể chế chính trị bảo thủ và bị chi phối bởi các tập đoàn lớn sẽ chỉ dẫn đến các biện pháp cải cách mang tính nửa vời và sự đột phá của ngành công nghệ tin học sẽ là nền tảng cho tăng trưởng hay chỉ là điểm sáng lẻ loi? Chuyên đề này không có tham vọng giải đáp toàn bộ những câu hỏi trên, mà chỉ đưa ra những thông tin và nhận định được nhìn từ nhiều khía cạnh, cố gắng phác hoạ một bức tranh tổng quan về Ấn Độ.

	Một số chỉ tiêu của Ấn Độ

GDP (tỷ USD)

478

Dân số (tỷ người)

1,055

Đầu tư nước ngoài (tỷ USD)
3,4
Tỷ lệ dân số dưới mức nghèo khổ (% so với tổng dân số)
25%

Thương mại (tỷ USD)

      Xuất khẩu

      Nhập khẩu

50,7

62,7

Tỷ trọng Nông nghiệp-công nghiêp-dịch vụ

25-25,9-49,2
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Bản đồ Ấn Độ


1. Nền kinh tế chính trị Ấn Độ: Đoạn tuyệt với “chế độ cấp phép” để đi đến “tự do hoá”
2. Ấn Độ trong làn sóng dịch chuyển công nghệ mới
3. Mô hình Trung Quốc và Ấn Độ: Ai sẽ hơn ai?
NỀN KINH TẾ CHÍNH TRỊ ẤN ĐỘ: ĐOẠN TUYỆT “CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP” ĐỂ ĐI ĐẾN “TỰ DO HOÁ”

1. TRIỀU ĐẠI NEHRU-GANDI
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Trong suốt hơn 4 thập kỷ từ 40 đến 80, Ấn Độ dường như do một triều đại thống trị. Pandit Nehru, đã lãnh đạo đất nước giành độc lập năm 1947 và làm thủ tướng cho tới khi mất vào năm 1963. Con gái ông, Indira Gandhi giữ cương vị thủ tướng Ấn Độ 15 năm trong thời kỳ 1967-1984 cho tới khi bà bị ám sát. Con trai bà, Rajiv, kế nhiệm từ năm 1984 đến năm 1989. Năm 1991, Rajiv cũng bị ám sát trong khi đang vận động tranh cử tái nhiệm chức thủ tướng.

Sau khi giành độc lập, kinh tế Ấn Độ trì trệ, nạn nghèo đói trên diện rộng, và đất nước này dường như tách khỏi nền kinh tế toàn cầu. Do chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội kiểu Fabian (cải cách xã hội theo từng giai đoạn) và kinh tế kế hoạch hoá, Nehru và các lãnh đạo đảng Quốc đại đã không tin vào sự điều tiết của thị trường. Họ cho rằng cạnh tranh là xấu và coi thường cơ chế điều tiết bằng giá cả. Thay vào đó, họ tin rằng kinh tế kế hoạch, nhà nước kiểm soát chặt chẽ và tri thức của chính phủ sẽ giúp phân bổ vốn đầu tư và quyết định mức sản lượng tốt hơn hàng triệu cá nhân trong kinh tế thị trường. Mệnh lệnh quan liêu được coi trọng hơn trao đổi giá cả trên thị trường.

Indira Gandhi cũng không mấy điều chỉnh những chính sách kinh tế mà cha của bà đã đưa ra. Nhưng sự phản đối của công chúng quá lớn, năm 1977 bà buộc phải dịu đi và kêu gọi tổng tuyển cử, tại đây bà đã bị phế truất. Thế nhưng liên hiệp các đảng phái thay thế bà đã không đủ sức điều hành ngay khi bắt đầu công việc. Các chính sách kinh tế của họ rất rời rạc, và đây cũng chính là thời kỳ rất nhiều công ty quốc tế, do lo ngại sẽ bị quốc hữu hóa, đã quyết định rời bỏ Ấn Độ. Phe liên minh bị chìm đắm trong các cuộc cãi vã vô cùng vô tận. Năm 1980, mặc dù danh tiếng của bà đã sút kém nhưng sức thu hút của một vị lãnh tụ thì vẫn còn nguyên, và Gandhi quay trở lại nắm quyền. Nhưng chính trị đã thay đổi. Không còn là luôn luôn đúng đắn và bất khả chiến bại, Đảng Quốc đại dần mất đi chỗ đứng ở các bang. Thái độ cứng rắn, không thỏa hiệp của Bà Gandhi chỉ làm tình hình thêm căng thẳng, gây nên sự phân lập ở một số khu vực, đặc biệt là ở khu vực của cộng đồng người Sikh bang Punjab thuộc bắc Ấn Độ. Tháng 6 năm 1984, bà đã ra lệnh cho quân đội đột ngột tấn công chiếm giữ Đền Vàng, nơi thờ cúng thiêng liêng nhất của người Sikh, và là nơi các phần tử cực đoan ẩn náu. Đó là một sai lầm chết người của bà. Tháng 10 năm đó, những vệ sĩ người Sikh của bà đã trả thù; họ đã nổ súng bắn chết bà khi bà đang đi tản bộ trong vườn.

Ở thời điểm Rajiv trở thành thủ tướng, sự thua lỗ của các doanh nghiệp nhà nước tăng đã khiến cho ngân sách chi tiêu của chính phủ ngày càng thiếu hụt. Khi đó, chính phủ cố gắng bù lại bằng vay nợ trong nước và quốc tế. Rajiv Gandhi đã cam kết cải tổ “Chế độ Cấp phép”. Ông và những cố vấn trẻ được biết đến như là “những chú bé computer” đã nói đến tầm quan trọng của sự đổi mới và thị trường tự do. Rajiv Gandhi cũng có một linh cảm rằng Ấn Độ cần phải thay đổi. 

Nhưng không có một sự ủng hộ rộng rãi đối với việc cải tổ. Những biện pháp được đưa ra bị coi thường và công kích như là “đi ngược lại thông thường”. Và sau sự hăng hái đầu tiên, bản thân Rajiv Gandhi cũng mất tự tin, đặc biệt là khi chính phủ của ông ngập chìm trong vụ xì-căng-đan mua bán vũ khí liên quan đến Thụy Điển. Động cơ để cải tổ ngày càng giảm và tiêu tan, và Rajiv Gandhi đã bị các cử tri loại bỏ trong cuộc bầu cử năm 1989. Tuy nhiên chính quyền của ông đã có hai tác động trực tiếp đến công cuộc cải tổ - một tích cực và một tiêu cực. Thứ nhất, bước đầu tạo ra những cuộc thảo luận về một loạt các ý tưởng cải tổ, tuy nhiên, những ý tưởng này còn ôn hòa. Thứ hai và quan trọng hơn là việc Chính phủ tăng vay mượn để đối phó với thâm hụt ngân sách, điều này cuối cùng đã dẫn đến khủng hoảng. Đến cuối những năm 80, thâm hụt ngân sách của chính phủ đã quá nặng nề và việc trả nợ ngày càng trở nên khó khăn. Trong khi đó, do gánh nặng nợ nần tăng lên, chính phủ buộc phải giảm đầu tư, tức là phải giảm chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, và do đó càng hạn chế sự tăng trưởng kinh tế.

Người kế nhiệm của Gandhi, do các xung đột chính trị về sắc tộc và giai cấp, cũng đã không thể giữ vững quyền lực. Rajiv đã tiến hành một chiến dịch tái tranh cử. Tuy nhiên tháng 5 năm 1991, ông cũng bị ám sát tại một điểm vận động bầu cử nông thôn bởi một kẻ đánh bom tự sát người Tamil nhằm trả thù việc Ấn Độ can thiệp vào cuộc nội chiến của Sri Lanka.

Một số nhân vật trong Đảng Quốc đại một lần nữa lại theo bản năng tìm kiếm người thay thế trong vương triều Nehru-Gandhi. Nhưng cả Rajiv và Sanjay hiện đã chết. Con của Rajiv thì quá trẻ, còn người vợ Italia của ông, mặc dù đã là một công dân Ấn Độ, đã nhanh chóng tự loại mình ra khỏi cuộc đua. Cuối cùng P.V. Narasimha Rao đắc cử chức chủ tịch Đảng Quốc đại khi đó đang trong giai đoạn bên bờ khủng hoảng.

2. CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP-PERMIT RAIJ

Kết quả của đường lối kinh tế đóng và kế hoạch hoá đã dẫn Ấn Độ đến một hệ thống kinh tế có ba điểm bất hợp lý. Điểm bất hợp lý thứ nhất là “Chế độ Cấp phép – Permit Raj” - một hệ thống kiểm soát và cấp phép phức tạp, bất hợp lý và khó hiểu, kiểm soát mọi bước đi trong sản xuất, đầu tư, và đầu tư nước ngoài. Hệ thống kiểm soát này là một giải pháp tình thế khẩn cấp trong Thế Chiến II, nhưng sau ngày độc lập, hệ thống này lại có nhiều tham vọng lớn hơn. Mục tiêu của hệ thống này - trở thành người nắm mọi thứ và cân bằng các lợi ích kinh tế quốc gia - đã biến hệ thống thành một bộ máy quan liêu chuyên quyền độc đoán. Mọi việc đều cần phải được phê chuẩn và đóng dấu. Nếu một nhà kinh doanh muốn chuyển từ sản xuất xẻng nhựa sang thùng nhựa, anh ta cũng cần phải có được một sự phê chuẩn. Một công ty cũng cần phải được phê chuẩn mới có thể tăng sản lượng. Thực vậy, bất cứ một công ty nào có trị giá tài sản hơn 20 triệu Đôla đều phải trình chính phủ tất cả các quyết nghị lớn kèm theo danh sách ban giám đốc để được chuẩn y. Các quyết định tầm thường cũng cần phải được đóng dấu. Điều này có nghĩa là mọi thứ đều phải chờ sự quyết định của các cơ quan nhà nước và tùy theo thiện ý của hàng vạn quan chức. Nhưng nếu bạn đã lấy được giấy phép và con dấu rồi thì cũng coi như có được một chút an ủi – đó là sự bảo hộ của nhà nước đối với sự cạnh tranh từ những người chưa có được những giấy tờ cần thiết. Kết quả là đã tạo ra hàng loạt các quyền lợi, và những quyền lợi này thì không hề khuyến khích tăng trưởng kinh tế - “Các chính trị gia thì kiếm lợi từ tham nhũng hối lộ, các quan chức nhà nước thì có được quyền lực, các nhà kinh doanh và công nhân thì ưa thích một thị trường được bảo hộ và quyền lợi của những kẻ ăn không ngồi rồi”.

Điểm bất hợp lý thứ hai là sự quá chú trọng vào sở hữu nhà nước. Khu vực kinh tế nhà nước tăng từ 8 đến 26%  tổng GDP trong khoảng thời gian từ 1960 đến 1991. Chính phủ trung ương sở hữu khoảng 240 doanh nghiệp không kể những ngành truyền thống vẫn thuộc sự quản lý của nhà nước như đường sắt và dịch vụ công cộng. Tầm quan trọng của các doanh nghiệp này được thể hiện qua quy mô của họ. Vào cuối những năm 1980, 70% việc làm được tạo ra trong những lĩnh vực lớn có tổ chức của nền kinh tế thuộc về các công ty nhà nước. Hơn nữa, người ta tính rằng, trên thực tế, một nửa trong số 240 doanh nghiệp đề cập ở trên đã sắp sửa phá sản. Thay vì nên để các doanh nghiệp yếu kém này phá sản thì chính phủ lại tiếp quản và điều hành chúng. Công nhân thì cho rằng tiền lương là phần thưởng đảm bảo khi có việc làm, trong khi tiền công của họ chính là tiền làm ngoài giờ. Thậm chí khi công ty của họ có bị đóng cửa thì họ vẫn nghĩ rằng họ sẽ được trả lương làm thêm giờ. Các doanh nghiệp nhà nước đều hoạt động trong các thị trường hoàn toàn được bảo hộ và không chịu một sự cạnh tranh nào. Kết quả là khu vực kinh tế nhà nước không có động cơ để hoạt động hiệu quả, họ không đáp ứng được nhu cầu khách hàng và ngày càng trở nên thua lỗ.
Công ty phân bón Hindustan là một ví dụ điển hình. Năm 1991, vào thời điểm xảy ra khủng hoảng kinh tế, 1.200 công nhân của nhà máy hàng ngày vẫn đi làm đúng giờ giống như khi nhà máy bắt đầu hoạt động mười hai năm về trước. Vấn đề duy nhất là nhà máy không hề sản xuất ra phân bón để bán. Nhà máy được xây dựng từ năm 1971 đến 1979 với một nguồn vốn ngân sách rất lớn, máy móc được nhập khẩu từ Đức, Tiệp, Phần Lan và nửa tá các nước khác. Đối với các quan chức- những người đã có những quyết định chủ chốt về nhà máy thì đống máy móc thiết bị này dường như là một món hời bởi chúng có thể được tài trợ bởi nguồn tín dụng xuất khẩu. Than ôi, đống máy móc này lại không khớp được với nhau và nhà máy không thể hoạt động được. Mọi người chỉ giả vờ là nó đang hoạt động đấy thôi. 

Điểm bất hợp lý thứ ba là không chú trọng đến thương mại quốc tế. Một tư tưởng được miêu tả là “chủ nghĩa bi quan xuất khẩu” ngự trị trong các nhà lãnh đạo. Ấn Độ áp dụng các chính sách hướng nội tự cung tự cấp vốn rất phổ biến ở các nước đang phát triển trong những năm 1950 và 1960. Bằng việc từ chối thương mại và đầu tư nước ngoài, Ấn Độ đã tự loại mình ra khỏi nền kinh tế thế giới. Ấn Độ đã phát triển một đội ngũ rất lớn các nhà khoa học và kỹ sư tài năng, nhưng cũng như Liên xô, có quá nhiều trở ngại để có thể đưa những công nghệ mới này áp dụng vào thực tế. Thái độ thù nghịch đối với đầu tư nước ngoài, sự hạn chế khắt khe trong thương mại quốc tế, và sự triệt tiêu cạnh tranh đã đóng mọi cánh cửa đưa sự đổi mới vào Ấn Độ. Ấn Độ trở nên tụt hậu về công nghệ và ở nguyên hiện trạng như những năm 1950 hay 1960.
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3. NHỮNG NHÂN VẬT CHO ĐƯỜNG LỐI MỚI

P.V. Narasimha Rao và các cộng sự của ông bước vào chính trường khi Ấn Độ đang ở trong tình trạng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử kể từ khi giành độc lập. Ngày 2 tháng 8 năm 1990, Saddam Hussein tấn công Kuwait. Giá dầu tăng mạnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cán cân thanh toán vốn đã rất mỏng manh của Ấn Độ. Thêm vào đó, những công nhân Ấn Độ đang làm việc tại Vùng Vịnh ngừng gửi những khoản tiền kiếm được về nước và càng làm cán cân thanh toán yếu hơn. Trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng tài chính, Ấn Độ gần như phá sản. Mặc dù tình trạng rối loạn trên bắt đầu do cuộc khủng hoảng Vùng Vịnh nhưng về cơ bản thì đó là do những nguyên nhân trong nước. Lúng túng với “Chế độ Cấp phép”, Ấn Độ đã bị ngăn cản trên con đường phát huy các tiềm năng của mình. Trong một vài tuần của mùa hè 1991, một chính phủ nhỏ bé của Ấn Độ đã đáp lại khủng hoảng bằng cách thay đổi định hướng của đất nước. Thực ra, những quyết định quan trọng nhất của Thủ tướng Rao là ở khu vực các bộ. Cùng với những nhân vật quen thuộc, ông đã thận trọng lựa chọn một số người có thể tuyệt giao với quá khứ. 

Bản thân P.V. Narasimha Rao là một nhân vật chủ chốt của Đảng Quốc đại và một nhà chính trị đa mưu. Ông không có ý định trở thành một Margaret Thatcher hay Lý Quang Diệu. Ông tự thấy mình là người đi theo hướng dân chủ xã hội. Ông đã tuyên bố dứt khoát: “Tôi không tin vào kinh tế học nhỏ giọt
”. Là một nhà chính trị, ông không vội vàng; ông phải suy nghĩ về mọi thứ thật thong thả, cẩn thận, và không như mong muốn của một số người, ông suy nghĩ rất thấu đáo. Ông cũng nhận ra nguyên nhân khiến Đảng Quốc đại yếu đi và bị chia rẽ trong những năm qua. Đã có lần ông từng so sánh Đảng này như một nhà ga xe lửa nơi mọi loại người ai đến ai đi thì tùy. Và mặc dù trông ông có vẻ yếu và mệt khi lên nắm quyền – ông vừa phẫu thuật tim ở Houston – song ông lại trở nên mạnh mẽ và kiên quyết với đường lối mới. 

Nhân vật thứ hai là Bộ trưởng Tài chính – Manmohan Singh. Là một người dân tộc Sikh, Singh được sinh ra trong một gia đình nghèo ở một ngôi làng luôn luôn khô hạn thuộc vùng Punjar, nay thuộc Pakistan. Theo truyền thống của các nhà kinh tế lỗi lạc Ấn Độ, ông đã tốt nghiệp học môn kinh tế tại Cambridge, sau đó hoàn thành bằng tiến sĩ tại Oxford. Sau đó, ông đã có một sự nghiệp đáng kể ở Ấn Độ với tư cách là một quan chức chuyên về kinh tế; ông đã nắm giữ vị trí chủ đạo trong ủy ban kế hoạch về các vấn đề quan trọng. Ông đã đoạt giải thưởng kinh tế Adam Smith ở Cambridge – ông lại khiêm tốn và ít nói.

Nhân vật chủ chốt thứ ba là P. Chidambaram, Bộ trưởng Thương mại,  thành viên một gia đình công nghiệp hàng đầu ở Madras, tốt nghiệp MBA tại Harvard. Singh sẽ xử lý vấn đề kinh tế vĩ mô còn Chidambaram đương đầu với các loại giấy phép theo kiểu Franz Kafka. Kín đáo và phần nào giản dị, ông biết đích xác cần phải làm gì để tiêu diệt “Chế độ Cấp phép”. Những phản ứng của ông dựa trên bản năng nhiều hơn so với Singh, đó là kết quả của 15 năm thực hiện luật quản lý và vật lộn với hệ thống kinh tế Ấn Độ trên một cơ sở: “Với tôi, hiển nhiên là cả khu vực kinh tế nhà nước và tư nhân đều yếu kém bởi môi trường bảo hộ. Sự yếu kém trong chất lượng hàng hóa dịch vụ quá rõ ràng. Tôi đã thấy chính phủ đã trở nên bừa bãi, áp đặt và không hiệu quả như thế nào, điều này dập tắt tinh thần kinh doanh, tiêu diệt mọi ý tưởng, và kết quả là chẳng mang lại lợi ích gì.”

Mỗi người trong số họ, do phải đối mặt với sự khủng hoảng kinh tế đã gần kề, nhận thấy rằng các chính sách bốn thập kỷ qua đã chèo lái nền kinh tế Ấn Độ theo hướng sai lầm. Tuy nhiên, họ chỉ là số ít. Trong nội bộ Đảng Quốc đại cầm quyền vẫn không có sự ủng hộ rộng rãi đối với việc cải tổ. Nhưng đã có một hệ tư tưởng phê bình các chính sách cũ và dẫn dắt các chính sách mới. Và khi ông cùng các nhà cải cách khác xem xét cách vận hành nền kinh tế theo lối cũ, họ nhận thấy rằng cách này đã không mang lại sự tăng trưởng. Năng suất thấp, chi tiêu của chính phủ không thể kiểm soát được, và công tác lập kế hoạch cứng nhắc đã làm cho nền kinh tế hoạt động kém hiệu quả. Tất cả là do sự can thiệp quá mức cần thiết của chính phủ. Vijay Kelkar, một công chức và là một nhà kinh tế đã nói “Phe cánh Tả đã bị thống trị bởi ý tưởng về sự thất bại của thị trường. Tuy nhiên, sự thất bại của chính phủ cũng đã được ghi nhận từ lâu. Chúng ta có thể thấy tất cả các dữ liệu đang ngày càng chồng chất đó. Chúng ta phải dựa vào kinh nghiệm các nước đi trước.”

4. SỰ THỨC GIẤC

Sự sụp đổ của Liên bang Xô viết đã có ảnh hưởng quyết định tới việc tái định hướng của Ấn Độ. Kế hoạch hóa trung tâm, với vẻ hợp lý bề ngoài, đã từ lâu chiếm lĩnh tâm trí của các học giả và quan chức. Sự thất bại của mô hình kinh tế Xô viết đã loại bỏ niềm tin vào khả năng quản lý nền kinh tế của chính phủ. Sự chấm dứt tồi tệ của Liên bang Xô viết không những làm tan vỡ một đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ mà còn làm suy yếu niềm tin vào hệ thống kế hoạch hóa trung ương. Những nhân vật ưu tú của Ấn Độ đã nhận ra rằng Ấn Độ đã trói buộc tương lai của mình với một ngôi sao không đúng.

Ngaòi ra, người Ấn Độ thức giấc cùng lúc với những vấn đề đang diễn ra ở Đông và Đông Nam Á. Trong nhiều thập kỷ họ đã bỏ qua sự nổi lên của các quốc gia như Nhật Bản và các con hổ khác, tất cả các quốc gia này đều nhỏ hơn Ấn Độ và nhiều quốc gia trong số đó là đồng minh với Mỹ. Một  nhà  kinh tế nói  “Chúng tôi thường cho rằng các nước này là những kẻ đầy tớ trung thành của nước Mỹ và không quan tâm đến những thành tựu đáng kinh ngạc mà họ đã đạt được trong một thế hệ”.

Đến cuối những năm 80, thực tế không thể bị phủ nhận được nữa. Dựa trên một cơ sở vững chắc, các nền kinh tế Đông Á đã phát triển kinh tế nhanh chóng hơn Ấn Độ nhiều. Sự khác biệt trong tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đã dồn lại thành một khoảng cách kinh tế lớn. Điều này đã được mô tả một cách sinh động cho Manmohan Singh thấy trong chuyến đi của ông tới miền Viễn Đông. Năm 1987, Singh đã có một chuyến đi tới Đông Á và ông đã phải sững sờ. Sự so sánh đã quá chênh lệch. Năm 1960 Hàn quốc và Ấn Độ có cùng một mức độ phát triển kinh tế. Hiện nay thu nhập đầu người của Hàn Quốc đã gấp mười lần Ấn Độ.

Singh đã cố gắng để tìm hiểu điều gì đã dẫn đến sự khác biệt này. Dĩ nhiên là “Chế độ Cấp phép” - với sự kiểm soát và cấp phép – đã kìm hãm sự phát triển kinh tế. Nhưng có hai thứ đã thực sự gây ấn tượng đối với Singh. Ở Đông Á, chính phủ tham gia vào các hoạt động mà ông gọi là “hoạt động quảng bá” để hỗ trợ công việc kinh doanh, trong khi đó thì ở Ấn Độ chính phủ chỉ tập trung vào kiểm soát và điều chỉnh. Nhưng có lẽ sự khác biệt lớn nhất là mức độ các nước Đông Á định hướng cho việc tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế và khai thác những lợi ích từ hoạt động này, trong khi đó thì Ấn Độ lại chỉ tập trung vào thị trường nội địa. Các con số đã thể hiện rõ ràng điều này. Trong năm 1990, các nước OECD nhập khẩu khoảng 9 tỉ USD hàng công nghiệp từ Ấn Độ - và 41 tỷ USD từ Hàn Quốc, một đất nước mà dân số chỉ bằng một phần hai mươi dân số của Ấn Độ. 

Một nhân tố nữa khẳng định rằng Ấn Độ đang đi theo con đường sai lầm. Rất nhiều người Ấn Độ đã di cư đi Bắc Mỹ và Tây Âu trong những năm 60 và 70. Thuộc về làn sóng di cư đầu tiên là những người nghèo, tuy nhiên họ làm việc rất chăm chỉ và đến cuối những năm 80, họ - và con cái của họ - đã trở thành những nhà kinh doanh, những chuyên gia thành đạt ở đất nước mới của họ. Ở Mỹ, người Ấn Độ sở hữu 46% các loại phòng ở rẻ tiền tại các khách sạn ven đường. Ở Anh, họ đã đảm đương phần lớn ngành thương mại bán lẻ. Họ cũng xây dựng các công ty thương mại và công nghiệp lớn ở nước ngoài. Được biết đến với cái tên “NRI - những người Ấn kiều”, họ hiện đang quay trở lại Ấn Độ thăm lại gia đình và tìm hiểu lại nguồn cội. Tác động của họ là rất đáng kể và do đó đã nêu nên một vấn đề vô cùng hấp dẫn: Tại sao người Ấn Độ lại thành công như vậy ở ngoài đất nước Ấn Độ? Đó không thể là do nguồn nước họ  uống. Nhất định đó là do hệ thống kinh tế tại đó những người NRI phát triển. Những thành tựu đạt được bên ngoài Ấn Độ của họ trở thành một bản cáo trạng nữa đối với “Chế độ Cấp phép”.
5. CÔNG CUỘC CẢI TỔ

P.V. Narasimha Rao tuyên thệ nhậm chức thủ tướng ngày 21 tháng 6 năm 1991. Ngày hôm sau, Manmohan Singh, vị Bộ trưởng Tài chính mới của ông điểm lại các con số, thể hiện tóm tắt tình trạng nền kinh tế. Thâm hụt ngân sách của chính phủ đang ở mức 8% GDP, vay nợ trong nước chiếm 55% khoản thâm hụt này. Việc trả lãi cho các khoản nợ trong nước chiếm tới 4%, trong đó nguồn tiền dành cho trả nợ nước ngoài lên đến 23% GDP. Khi kết thúc sự kể lể thê thảm này, Rao đã nói “Tôi có biết là tình hình rất tồi, nhưng tôi không biết rằng nó lại tồi tệ đến như vậy”. Dự trữ ngoại hối của Ấn Độ chỉ còn chừng vài trăm triệu Đôla, vừa đủ để thanh toán cho hàng nhập khẩu trong vòng hai tuần. Những người Ấn kiều đã hoảng sợ rút lại tiền gửi của họ. Thậm chí còn có những cuộc tranh cãi tuyệt vọng về việc có lẽ nên bán các sứ quán Ấn Độ ở Tokyo và Bắc Kinh đi lấy tiền chi tiêu trong lúc khẩn cấp. Rao và Singh biết rằng họ sẽ phải đi vay Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhưng hóa ra là các điều kiện của IMF lại là phải thúc đẩy chứ không phải là đưa ra chương trình cải tổ. Thực vậy, chính phủ của Rao đã vượt xa những điều kiện mà IMF yêu cầu.

Cuộc khủng hoảng đã giúp Singh và Chidambaram có cơ hội tiến hành những thay đổi có thể cứu chữa những căn bệnh cơ bản của nền kinh tế - có quá nhiều các quy định và kiểm soát nhưng không có đủ sự cạnh tranh. Singh cho rằng Ấn Độ đã trở nên tồi tệ vì cái mà ông gọi là “một chủ nghĩa tư bản không chức năng có nghĩa là người ta có thể kiếm rất nhiều tiền mà không cần quan tâm đến sự tiến bộ về công nghệ, chất lượng sản phẩm, và cắt giảm chi phí sản xuất. Cũng như mọi việc khác, sự thay đổi có nghĩa là thay đổi về mặt tư tưởng. Ấn Độ cần phải suy nghĩ lại về nhiều vấn đề”, Singh đã phát biểu như vậy ngay sau khi ông nhậm chức. “Những suy nghĩ kiểu cũ sẽ chẳng đưa chúng ta đi tới đâu”. Ông cũng nói thêm rằng “Bạn không được đánh giá thấp sức mạnh của tư tưởng”.

Singh và Chidambaram thấy rằng họ cần phải thuyết phục vị thủ tướng thận trọng Rao tiến hành cải tổ càng nhiều và càng nhanh càng tốt. Rao thừa nhận rằng kiến thức về kinh tế của ông không bằng các bộ sách giáo khoa, và quan điểm của ông về thế giới đã được định hình trong ranh giới những bức tường của Đảng Quốc Đại, vốn đã từ lâu bảo lưu tư tưởng về sự thống trị của khu vực kinh tế nhà nước. Chidambaram hiểu rằng ông phải đương đầu với gì. Ông nói với thủ tướng Rao: “Trong vòng 20 hay 30 năm anh được nuôi nấng bằng một thực đơn gồm những sự kiểm soát và các quy tắc mà anh cho là đúng đắn. Nay đột nhiên lại nói rằng chúng ta muốn bãi bỏ sự kiểm soát và các loại giấy phép của chính phủ thì thật là khó chịu”. “Đúng vậy”, Rao trả lời, “đối với một số trong chúng ta thì điều này khó là vì không dễ có thể đoạn tuyệt với những gì chúng ta đã nghĩ là đúng đắn”.

Rao vẫn còn tiếp tục nghi ngờ khi công cuộc cải tổ đã bắt đầu. Sau khi Singh có một quyết định gây tranh cãi về việc giảm giá dầu lửa, một nhiên liệu tối quan trọng đối với nông dân, Rao đã ôm đầu rên rỉ “Tôi phải làm gì với những nhà kỹ trị này bây giờ?” Nhưng cuối cùng thì Rao cũng đoạn tuyệt với quá khứ. Trong một buổi phát thanh ông đã tuyên bố chính phủ của ông cam kết sẽ loại bỏ mọi trở ngại trên con đường nhanh chóng công nghiệp hóa đất nước. 

Những quyết định về việc cải tổ đã được đưa ra bởi sự nỗ lực của một nhóm nhỏ các quan chức chính phủ, những người đã làm việc gần như cả ngày lẫn đêm. Bài phát biểu tại Quốc hội về tình hình ngân sách khẩn cấp của Singh cuối tháng 7 năm 1991 là một văn kiện khác thường, không những đã xác định rõ các chính sách kinh tế mới mà còn phân tích một cách sâu sắc về những sai lầm của chính phủ. Bản thông điệp chung của bài phát biểu này là: Ấn Độ đang trong tình hình cực kỳ căng thẳng và hy vọng duy nhất cho đất nước là phải tiến hành cải tổ với quy mô lớn. Phát biểu trong Quốc hội, Singh phát biểu: “Ấn Độ đang đứng trên bờ vực ... Không thể mất thời gian nữa ... Không còn chỗ cho các thủ đoạn, cho việc sống dựa trên sự vay mượn tiền bạc”. Ông đã nhắc đi nhắc lại trong bài phát biểu rằng những gì thực hiện được đã tụt lại quá xa so với lý tưởng và mong đợi như thế nào. Ấn Độ có một số lượng kỹ sư và nhà khoa học đứng thứ ba thế giới, nhưng điều đó không phản ánh nền công nghệ của đất nước. Ông quay lại với những sự việc đã làm ông choáng váng năm 1987 ở Đông Á - điều cấp bách là Ấn Độ phải trở thành một nền kinh tế có thể cạnh tranh quốc tế. Ông kêu gọi các vị thần của triều đại – Nehru, Indira và Rajiv Gandhi – phù hộ cho những nỗ lực cải tổ. Nhưng không có ai nghi ngờ rằng ông đang sử dụng cuộc khủng hoảng để đoạn tuyệt với quá khứ. 

Cả các quan chức chính phủ và các Đảng viên Đảng quốc đại đều không ngừng chỉ trích, cảnh báo các nhà cải tổ rằng họ đã đi quá nhanh và quá xa, rằng họ đang phủ nhận các di sản và niềm tin vốn là trái tim của Đảng. Singh nói với một nhóm các quan chức: “Chúng ta đang tiến hành những thay đổi, ai có ý kiến gì thì nên nói”. Khi bị chỉ trích trong việc loại bỏ những chính sách của thời Nehru, Sing đã đưa ví dụ về tầm nhìn của Mahatma Gandhi trong phong trào bài trừ hàng ngoại – và phải dựa trên nội lực và phản công: “Không không, đó là kết quả của nội lực. Nội lực có nghĩa là thương mại và không phải là nhận viện trợ”.

Trong vài tuần, chính phủ của Rao đã thành công trong quá trình chuyển đổi, đó là việc phá giá đồng Rupee. Chính phủ đã cắt bỏ trợ cấp cho các sản phẩm trong nước và xuất khẩu, hạ thấp thuế quan và các hàng rào thương mại, loại bỏ các loại giấy phép trong 80% các ngành kinh doanh, và hủy bỏ chế độ yêu cầu các công ty lớn cần phải được phê chuẩn trước mới được mở rộng sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm. Chính phủ thậm chí dám mở cửa lại cho cả đầu tư nước ngoài. Và chính phủ cũng bắt đầu quá trình giảm đầu tư – đó là việc bán bớt cổ phần nhà nước trong một số công ty. 

Với những cải cách dồn dập đang gây áp lực ghê gớm lên bốn thập kỷ xây dựng các chính sách của chính phủ, một cuộc phản công quyết liệt với những sự đối lập mạnh mẽ có thể xảy ra. Nhưng tình hình khủng hoảng cùng với sự rõ ràng của các nhà cải tổ đã phần nào làm dịu bớt sự phản kháng. Cuộc khủng hoảng đã giúp họ rảnh tay hơn mong đợi, và sự phản đối tồi nhất mà họ vấp phải là những phản ứng đối với việc giảm trợ cấp trong ngành phân bón. Trong khi chờ đợi, họ đã bắt đầu một quá trình thu hút được động lực và bền bỉ một cách đáng kinh ngạc. 

Theo hai học giả Ấn Độ, “những cải cách kinh tế kể từ giữa năm 1991 đã báo hiệu một vai trò rất khác hẳn trước đây của chính phủ trong nền kinh tế.” Nhưng cũng có nhiều xáo trộn và tranh cãi kể từ đó. Tháng 3 năm 1998, sau năm mươi năm liên tục dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại, cử tri Ấn Độ đã chuyển quyền lực cho một lực lượng chính trị mới của đất nước, Đảng Bharatiya Janata (BJP), với chức vụ thủ tướng thuộc về Atal Behari Vajpayee, người đứng đầu một liên minh gồm các đảng thuộc khu vực nam và trung Ấn Độ. Đảng BJP được biết đến rộng rã do đã ủng hộ chủ nghĩa dân tộc Hindu - nhấn mạnh vào việc rút lại các đặc quyền của các nhóm thiểu số vì quyền lợi của đa số người Hindu ở Ấn Độ. Cũng có nhiều người nghi ngờ chương trình kinh tế của BJP – từ lâu, cương lĩnh của đảng này là chủ trương bài trừ hàng ngoại, tự cung tự cấp, và không tin cậy đầu tư nước ngoài trong nhiều lĩnh vực. Nhưng một phần sự ủng hộ cho BJP trong bầu cử là từ giới thương nhân tại các thành phố đông đúc bắc Ấn Độ - Khu vực được gọi là Vành đai Hindu của Ấn Độ. Những cử tri này, do không ưu thích giới quan chức và các đặc quyền của họ, đã theo bản năng ủng hộ nhân tố kinh tế cơ bản là tự do hóa rộng rãi hơn và ít can thiệp của chính phủ hơn. Bản thân Vajpayee cũng chưa bao giờ đột ngột thay đổi định hướng của cá nhân ông đối với thị trường tự do và sự chống đối với “Chế độ cấp phép”, trụ cột chính của một hệ thống do Đảng Quốc đại bảo hộ. Những hoạt động chính trị của ông bắt đầu từ thời còn là sinh viên khi ông tham gia phong trào Quit India năm 1942, một phong trào đã đẩy nhanh sự chấm dứt chế độ thống trị của thực dân Anh. Tiếp theo một thời gian ngắn làm báo, ông quyết định dành toàn bộ thời gian làm chính trị và trở thành một trong những người thành lập Đảng BJP.

Tranh cãi đã nổ ra trong những tháng cầm quyền đầu tiên của liên minh do BJP lãnh đạo. Để bắt đầu chiến dịch hứa hẹn mà không phải mọi người đều nghiêm túc để ý, chính phủ mới khôi phục lại chương trình vũ khí hạt nhân, thực hiện một loạt các vụ nổ thử nghiệm dưới lòng đất trong tháng 5 năm 1998. Sự kiện này đã gây nên các cuộc thử vũ khí hạt nhân của Pakistan, sự quan ngại đáng kể của cộng đồng quốc tế và những thiệt hại về kinh tế - tuy nhiên, những thiệt hại này không được chứng thực rộng rãi. Tại Ấn Độ, các cuộc thử nghiệm đã khuấy động sự ủng hộ đáng kể, điều này đã giúp chính phủ có được vốn liếng chính trị để tiến hành các mục tiêu kinh tế.

Khi công bố các chính sách kinh tế, đảng BJP đã làm ngạc nhiên những người chỉ trích đảng này bằng một cương lĩnh, mặc dù phần lớn vẫn có cơ sở là định hướng bài ngoại-tự cung tự cấp, bao gồm những tư tưởng cải tổ không lẫn vào đâu được. Đảng này đã bắt đầu bằng việc thành lập một cơ quan điều chỉnh với nhiệm vụ cố định hệ thống thuế quan cho mặt hàng điện - một bước đi được hoan nghênh, tuy vẫn còn gây tranh cãi, ở một đất nước mà việc trợ cấp và giảm thuế cho điện đã từ lâu trở thành một trọng tâm của mọi chiến dịch tranh cử chính trị, khiến cho các công ty điện lực thiệt hại hàng tỷ Đôla mỗi năm. Chính phủ cũng loại bỏ hạn chế định lượng trong hơn ba trăm mặt hàng nhập khẩu, ngừng sự phản đối ban đầu và  cho phép đầu tư nước ngoài trong các công ty bảo hiểm, công bố các biện pháp dự kiến để khuyến khích các hoạt động kinh doanh.

Năm 1999, liên minh do BJP lãnh đạo đã có được một sự ủy trị tiến bộ xóa bỏ sự cần thiết phải dựa vào các đảng phái nam Ấn-điều khiến cho việc cân bằng các lợi ích trở nên gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Ngay từ đầu, chính phủ mới của Vajpayee đã cam kết cải tổ bằng việc dứt khoát đưa tư nhân hóa và đầu tư trực tiếp nước ngoài lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong chương trình kinh tế. Trong một nỗ lực nhằm triệt giảm hơn nữa tệ quan liêu vốn đang bóp ngẹt sự khởi đầu của khu vực kinh tế tư nhân, chính phủ đã đơn giản hóa các thủ tục về thuế nội địa. Giới hạn của sở hữu nước ngoài trong một công ty Ấn Độ được nâng lên mức 40%. Các biện pháp khuyến khích ưu đãi về thuế được áp dụng để thu hút các nguồn vốn đầu tư mạo hiểm. Do có nhiều tiêu chuẩn đặt ra nên sự thay đổi cũng không cấp tiến. Tuy nhiên, trong khi sự thay đổi vẫn đang diễn ra, nền kinh tế Ấn Độ đã thể hiện một sự tiến bộ vững chắc. Tỷ lệ tăng trưởng 6% năm 1999 đã đưa Ấn Độ vào hàng ngũ những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Trong năm 2001, trong cuộc suy thoái sâu sắc do ảnh hưởng của cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9, Ấn Độ vẫn là một trong số rất ít các quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương tiếp tục đạt mức tăng trưởng GDP từ 5 đến 7% một năm. Tuy nhiên, sự gia tăng nợ nần của Ấn Độ là một vấn đề lớn. Cuối năm 2001, thâm hụt ngân sách vẫn ở mức 10% GDP, và mức độ tăng lên của vay nợ trong nước (hơn 70% GDP) là những mối đe doạ chủ yếu đối với quá trình phát triển kinh tế trong tương lai.

Trung tâm cương lĩnh kinh tế hiện tại của Ấn Độ là một quan điểm nhấn mạnh đến tăng trưởng: Để công cuộc cải tổ đạt được mục tiêu cuối cùng mà các chính trị gia Ấn Độ theo đuổi kể từ khi giành được độc lập là xóa bỏ sự nghèo đói đang hành hạ một phần ba dân số đất nước, Ấn Độ cần phải tăng trưởng với tỷ lệ 9 đến 10% một năm trong hai thập kỷ tới. Đạt được mục tiêu này sẽ không phải là một việc dễ dàng. Ngược với giai đoạn đầu tiên trong công cuộc cải tổ vốn có nguyên do là cuộc khủng hoảng kinh tế, giai đoạn thứ hai sẽ phải do sự đồng lòng nhất trí. Các biện pháp cho đến nay vẫn không vững vàng về chính trị sẽ cùng được các nhà lãnh đạo xem xét về các phương diện khác nhau. Những biện pháp này bao gồm việc xóa bỏ sự trợ cấp vốn làm suy yếu các ngành kinh tế - đặc biệt là trong ngành năng lượng – và cho phép các công ty bán hàng hóa dịch vụ của họ với giá thị trường. Chính phủ cũng đang tìm cách mở rộng đáng kể nguồn thu về thuế. Các ưu tiên khác là đẩy mạnh tư nhân hóa; đưa ra các đạo luật cho phép sở hữu nước ngoài lớn hơn trong các công ty Ấn Độ - bao gồm cả trong những công ty chiến lược; thông qua luật lao động mới và linh động hơn khiến các doanh nghiệp trở nên cạnh tranh hơn. Tất cả các biện pháp trên có tính quyết định trong việc giúp Ấn Độ loại bỏ tình trạng thâm hụt ngân sách trầm trọng (tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP cao nhất thuộc về các nước chậm phát triển), trong khi đó cùng lúc giải phóng đồng tiền để đầu tư vào cơ sở hạ tầng đang rất cần thiết – đó là một hệ thống điện đủ tin cậy, nước sạch, điện thoại, đường bộ, đường sắt – và vào y tế, giáo dục. Và một sự tập trung lớn hơn trong việc tham gia thương mại quốc tế sẽ giúp thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế và công nghệ.

Sự cần thiết phải cải tổ càng trở nên khẩn cấp bởi tình hình nhân khẩu Ấn Độ. Dân số Ấn Độ đã tăng lên với một tỷ lệ rất nhanh trong vòng nửa thế kỷ qua, từ chưa đến bốn trăm triệu năm 1951 tới hơn 1 tỷ người vào thời điểm chuyển giao giữa hai thiên niên kỷ. Trong hai thập kỷ tới, nước này sẽ có một lực lượng lao động lớn nhất từng có. Vijay Kelkar, một nhà kinh tế Ấn Độ xuất sắc đã từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ về kinh tế đã mô tả tình hình Ấn Độ như sau: “Giống như một vệ tinh khi được đưa lên quỹ đạo cần một vận tốc cao để thoát khỏi sức hút của trái đất, nếu nền kinh tế nước ta muốn thoát khỏi hấp lực của sự đói nghèo thì cũng cần một vận tốc cao là tỷ lệ tăng trưởng hai con số trong hai thập kỷ tới. Chúng ta không thể để mất cơ hội duy nhất này.”

6. SỰ TRỖI DẬY CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Hơn bất kỳ thành phố nào của Ấn Độ, Bangalore là biểu tượng cho sự tham dự của Ấn Độ trong nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, không như vẻ bên ngoài của thành phố, Bangalore đã không trở thành một trong những trung tâm công nghệ thông tin hàng đầu của thế giới trong ngày một ngày hai. Bangalore là một hiện tượng nhiều mặt, một sản phẩm thể hiện tầm nhìn, một cuộc đầu tư nhà nước tốt đẹp, và hàng loạt những chính sách ủng hộ của bang Karnataka - một bang miền nam Ấn Độ với thủ phủ chính là Bangalore. Nhưng chính sự tự do hóa kinh tế những năm 90 đã cung cấp các chất dinh dưỡng cơ bản cho những hạt giống đã được gieo gần bốn thập kỷ trước. 
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Trong chừng mực nào đó, tầm nhìn chiến lược này thuộc về Nehru, ở mức độ khác thì lại không phải. Rõ ràng là Nehru không thể tiên đoán một khu công nghệ cao Bangalore hiện đại trong những năm 50. Ở thời điểm này, Bangalore chỉ là một thủ phủ tỉnh lẻ bình thường, phát triển hơn các thị trấn đóng quân của Anh, và được biết đến như thiên đường của giới hưu trí nhờ có khí hậu ôn hòa dễ chịu và những khu vườn xanh tốt. Nehru cũng chưa mường tượng ra được các loại chính sách kinh tế sẽ nở rộ ở Bangalore. Cái mà ông nhìn thấy là tiềm năng to lớn của khoa học và công nghệ trong việc chuyển đổi một xã hội và thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Theo lệnh ông, Bangalore đã trở thành trung tâm của Ấn Độ trong lĩnh vực điện tử và nghiên cứu khoa học phục vụ quốc phòng. Một vài thứ đã quyết định sự lựa chọn này. Điều thứ nhất là truyền thống học tập của thành phố này, truyền thống này có từ thời hoàng tử Mysore. Điều thứ hai là vị trí của Bangalore ở xa các đường biên giới. Điều thứ ba và ngày càng quan trọng theo thời gian là môi trường hành chínhb khá trong sạch, điều này đặc biệt quan trọng cho ngành công nghiệp điện tử. 

Với những ngành công nghiệp được tạo dựng ở Bangalore, Nehru đã tiên đoán thành phố này sẽ trở thành “Thành phố của tương lai” của Ấn Độ. Nhưng ai sẽ làm việc trong những trung tâm nghiên cứu vừa mới thành lập? Trong ví dụ về nước Mỹ với hệ thống giáo dục sau đại học rộng lớn và được tài trợ tốt, Nehru đã nhìn thấy một mô hình nuôi dưỡng các tinh hoa kỹ thuật sẽ thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Năm 1952, Nehru thành lập khuôn viên đầu tiên của IIT - Viện Công nghệ Ấn Độ - ở Kharagpur, West Bengal. Được xây dựng theo mô hình của Viện Công nghệ Massachusetts, qua thời gian, IIT đã cung cấp cho sinh viên của mình một nền giáo dục cạnh tranh với những yêu cầu khắt khe và đào tạo nên một số nhà khoa học và kỹ sư sáng giá nhất thế giới, những người không những đủ đáp ứng cho các viện nghiên cứu trong nước, các công ty điện tử và công nghệ cao đang phát triển ở Bangalore mà còn trở thành những nhân vật được đánh giá cao ở các trường đại học và các tập đoàn hàng đầu thế giới. Họ cũng đóng góp vai trò quan trọng trong sự thịnh vượng của thung lũng Silicon ở California. Bangalore hiện có số lượng lớn nhất so với bất kỳ thành phố nào trên thế giới các học viện kỹ thuật thuộc thế hệ thứ ba đã được phát triển toàn diện – hai mươi ba học viện.  

Với sự vận động trợ giúp lẫn nhau giữa hai ngành công nghiệp điện tử và phần mềm, việc những công ty máy tính và phần mềm đầu tiên của Ấn Độ được đặt ở Bangalore là tự nhiên. Những đầu tư ban đầu cho giáo dục sau đại học đã mang lại kết quả tuyệt vời trong việc cung cấp cho Ấn Độ những chuyên gia mang tầm cỡ thế giới trong ngành công nghệ thông tin đang ngày trở nên quan trọng. Nhưng chính quyền bang Karnataka cũng đã làm một số việc quan trọng khác – đó là việc xây dựng và ban hành các chính sách liên quan đến ngành công nghiệp phần mềm. Khi tiềm năng của ngành này đã trở nên rõ ràng, chính quyền bang đã đặt ưu tiên hàng đầu khuyến khích sự phát triển của ngành, chủ động thu hút đầu tư nước ngoài, trong khi đó cố gắng can thiệp càng ít càng tốt đến các hoạt động hàng ngày của ngành. Qua nhiều năm, hướng tiếp cận này vẫn không thay đổi trong các chính sách của bang Karnataka, tạo thêm một lợi điểm là môi trường chính sách liên tục và ổn định - một món quà quý giá ở Ấn Độ.

Năm 1985, sự có mặt của một công ty đa quốc gia đầu tiên – Texas Instruments – cuối cùng đã làm cho Bangalore được biết đến. Được khuyến khích bởi sự thành công của Texas Instruments cũng như hàng loạt những khuyến khích của bang (với sự đảm bảo điện nước), các công ty công nghệ khác cũng tiếp bước. Ở Bangalore, họ phát hiện ra một đội quân to lớn các chuyên gia phần mềm tầm cỡ thế giới có thể nói tiếng Anh, những người có thể thuê được với chi phí thấp, một thành phố với một nền văn hóa giàu truyền thống học tập, và một khí hậu dễ chịu giống như Thung lũng Silicon. Qua thời gian, một lợi thế nữa trở nên hiện hữu: với sự khác biệt múi giờ từ 9 đến 12 tiếng so với Mỹ, một công ty của Mỹ với văn phòng ở Bangalore có thể cung cấp cho các khách hàng của mình dịch vụ khác hàng 24/24 giờ một ngày, một lợi thế đã biến Bangalore trở thành một trung tâm lớn trên thế giới về các dịch vụ hậu trường văn phòng – các công việc liên quan đến xuất hóa đơn, đòi nợ, ghi chép hồ sơ nhân viên, và tương tự.

Những thay đổi cùng với công cuộc cải tổ năm 1990 đã mang lại sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm, tạo nên sự tăng trưởng từ trên trời rơi xuống. Chính sách thuế ưu đãi, giảm hạn chế nhập khẩu, hạ thấp rào càn đối với các công ty nước ngoài, khuyến khích xuất khẩu, phá giá đồng rupee, giảm giá liên lạc viễn thông - tất cả đều giúp cho những doanh nghiệp trong nước đang tham gia cuộc chơi và khiến Ấn Độ trở nên hấp dẫn hơn đối với các công ty công nghệ cao hàng đầu thế giới. Trước cải tổ, Narayana Murthy, người sáng lập và tổng giám đốc của Infosys, một trong những doanh nghiệp IT hàng đầu của Ấn Độ, đã phải niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Mỹ, hai năm và năm mươi chuyến đi từ Bangalore tới Delhi để xin phép nhập một máy tính trị giá 1.500 USD. Mọi việc bây giờ đã khác: “Kể từ 1991, không có gì đặc biệt khi tôi tới Delhi để xin bất cứ giấy phép cho bất cứ hoạt động nào của Infosys. Ngày nay tôi có thể nhập khẩu một máy tính trị giá nhiều triệu Đôla” mà không gặp phải bất kỳ một thói quan liêu nào hoặc phải xin bất kỳ giấy phép nào. Kết quả thật tuyệt vời: xuất khẩu phần mềm của Ấn Độ đã tăng trưởng với tỷ lệ 50%. Công nghệ thông tin nói chung chiếm khoảng 3% tổng GDP của Ấn Độ. Thậm chí công ty Huawei của Trung Quốc cũng đã có mặt ở Bangalore và hàng năm gửi hàng trăm kỹ sư tin học sang học tập kỹ năng lập trình của các đồng nghiệp Ấn Độ. Chidambaram đã tóm tắt súc tích những bài học chủ chốt sự thành công của Bangalore như sau: “Bài học ở đây là: càng ít quy tắc luật lệ, chính quyền càng tách khỏi kinh doanh, và như thế thì càng tốt cho kinh doanh.”

Ngoài ra còn có những bài học khác. Sự thành công của Bangalore không phải là một ngoại lệ trong những quyết định chính trị dứt khoát ở hầu hết các ngành kinh doanh của Ấn Độ thời Nehru; có lẽ, sự thành công này cho thấy không ai có thể dễ dàng đoán trước được những nguồn mới để phát triển kinh tế. Thay vì vậy, điều này thể hiện những gì có thể diễn ra khi một chính phủ đầu tư vào nguồn nhân lực, tạo môi trường đầu tư đúng đắn, và tin tưởng rằng ý thức kinh doanh và tinh thần doanh nghiệp sẽ dẫn đến những kết quả ngoạn mục ngoài dự kiến. Bangalore là một bài học thể hiện làm như thế nào mà một quốc gia đang phát triển có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh trên thị trường toàn cầu  bằng cách xác định và phát triển các lợi thế cạnh tranh và khai thác tiềm năng của mình. Một trong những kết quả bất ngờ và quan trọng nhất trong công cuộc cải tổ là sự chảy máu chất xám vốn từ lâu nhức nhối ở Ấn Độ - sự mất đi những người giỏi nhất, sáng giá nhất cho phương Tây – nay trên thực tế bắt đầu được bù lại. Sau nhiều thập kỷ nền kinh tế quê nhà đình trệ, cộng đồng người Ấn Độ đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ và giàu có ở Thung lũng Silicon. Với việc sự tự do hóa và công cuộc cải tổ đang tạo lên các cơ hội mới ngay trong Ấn Độ, những sinh viên cao học của IIT trước kia cuối cùng cũng đang quay về, mang theo tiền bạc, kiến thức và những kỹ năng họ tích lũy được ở nước ngoài. 

Tuy nhiên Bangalore cũng phản ánh cả sức mạnh cũng như sự yếu kém của Ấn Độ ngày nay. Cùng với những thành phố công nghệ cao, Ấn Độ vẫn còn là đất nước có tỷ lệ nghèo đói và mù chữ cao. Các khu thành thị với những cửa hàng đại lý Pizza của hãng Domino, sân gôn, phòng tập thể dục hoàn hảo, những nghiên cứu sinh sáng giá được trang bị những công nghệ thông tin di động hiện đại nhất đối lập hoàn toàn với vùng ngoại ô xung quanh, nơi những người Ấn Độ bình dân vẫn đang giặt quần áo của họ trên những con lạch và chưa bao giờ biết đến việc gọi một cuộc điện thoại. Nếu Ấn Độ muốn hoàn toàn có được những tiềm năng thúc đẩy phát triển như Bangalore thì đất nước này phải biến Bangalore từ một hiện tượng xa xôi thành một mô hình phát triển kinh tế thông thường. Điều tốt đẹp là mô hình này dường như rất rõ ràng: Đầu tư vào nguồn nhân lực, tạo một môi trường thuận lợi cho kinh doanh, và để thị trường tự làm các công việc của mình - mọi việc sẽ đâu vào đó.

7. CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

Vậy sự thay đổi có thật mãnh liệt? “Mãnh liệt là một từ rất mạnh,” Chidabaram nói. “Nhưng rõ ràng là toàn bộ nền kinh tế Ấn Độ đã mở ra, và các vấn đề của các cuộc đối thoại chính trị đã thay đổi. Bây giờ không ai nói đến những cuộc đầu tư ồ ạt vào khu vực nhà nước. Mọi người bây giờ hỏi về kinh tế tư nhân, sự giàu có của cá nhân, các ngành nghề lớn. Tất cả đã đi qua. Toàn bộ tư tưởng đã thay đổi.”

Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn gây nên một số tranh cãi. Một nhà hàng Kentucky Fried Chicken ở Bangalore đã bị vây hãm bởi các đối thủ gồm cả một phe cánh tôn giáo phản đối chế độ ăn uống của nhà hàng này. Trong số những vấn đề lớn hơn là các thách thức pháp lý đang ảnh hưởng xấu tới một dự án xây dựng nhà máy điện trị giá 2 tỉ USD ở Dabhol bang Maharashtra (bang này gồm có cả Mumbai, thủ đô thương mại của Ấn Độ). Phải miễn cưỡng trong việc tăng giá điện cho người tiêu dùng, chính quyền bang Maharashtra đã từ chối chi trả khoản tiền bang này vay nợ, gây áp lực buộc nhà máy điện này phải giảm giá mặc dù giá điện đã được thương lượng lại. Những khó khăn của dự án này là một tín hiệu tiêu cực rõ ràng đối với các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng khác. Quá trình phê duyệt dự án quá phức tạp và hơi bí ẩn liên quan đến nhiều cơ quan cấp bang và liên bang, những kẽ hở luật pháp đang tiếp tục gây khó khăn đến các dự án ngay cả khi hợp đồng được ký chính là gốc rễ của tình trạng thiếu hụt đầu tư nước ngoài triền miên ở Ấn Độ. Đầu tư nước ngoài ở Ấn Độ còn quá nhỏ bé so với quy mô nền kinh tế đất nước này – 2,1 tỉ USD năm 2000, so với 41 tỉ USD đổ vào Trung Quốc (không kể Hồng Kông) cũng trong năm đó.

Sự phức tạp trong chính trị của một quốc gia dân chủ lớn nhất thế giới đã làm mọi thứ chậm lại. Khi các khu vực trở nên hùng mạnh hơn, nguy cơ xảy ra xung đột và bế tắc cũng tăng lên. Chủ nghĩa bè phái tôn giáo đang nổi lên. Và cấu trúc xã hội được xây dựng trên chế độ đẳng cấp đang tạo ra các cuộc xung đột về việc tiếp cận với các cơ hội. Tuy nhiên, cho tới nay, những thay đổi đã cho thấy tương lai Ấn Độ sẽ trở thành một nhân vật ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới – quan trọng cả với tư cách là một thị trường và là một đối thủ cạnh tranh. Ấn Độ không hy vọng sẽ trở thành rồng hay hổ. Thay vào đó, một số người đề nghị nên ví Ấn Độ với thuật ngữ con voi - chậm rãi trong việc đứng dậy và tăng tốc, nhưng một khi đã bắt đầu chuyển động thì nhanh nhẹn và bền bỉ đi xuyên qua hết bụi cây này đến bụi cây khác. Khác với những tranh cãi và bế tắc chính trị thường xuyên xảy ra trước đây về các biện pháp cụ thể, dường như có một sự thống nhất rộng rãi về tư tưởng: tự do hóa và hội nhập vào nền kinh tế thế giới vẫn là con đường duy nhất để giảm đói nghèo với một mức độ đáng kể, đưa đất nước tới một sự thịnh vượng chung và có được một vị trí gây ảnh hưởng trên thế giới. Những thứ khác sẽ chỉ làm Ấn Độ tụt lùi về phía sau. Chidambaram nói: “Sự quá độ ở đây là ở trong ý nghĩ. Nhân dân đã chấp nhận. Phần khó luôn là đối phó với những hành lang nghị viện và những lợi ích cục bộ đã được củng cố chắc chắn đang cản trở quá trình thay đổi. Bây giờ là lúc chúng ta không được để mất định hướng hoặc dũng khí. Thực ra, chặng đường cuối cùng của công cuộc cải tổ là khó khăn nhất.”

Trong cuộc khủng hoảng năm 1991 khi bắt đầu công cuộc cải tổ, Manmohan Singh đã trích dẫn một đoạn văn của Victor Hugo: “Không một lực lượng nào trên trái đất có thể ngăn chặn một tư tưởng khi đã đến lúc tư tưởng này ra đời”. Ông nói tiếp “Sự nổi lên của Ấn Độ như một lực lượng kinh tế chủ chốt trên thế giới cũng là một tư tưởng như vậy.” Trong những ngày ảm đạm năm 1991, điều này có thể chỉ giống như một sự diễn đạt hoa mỹ cường điệu hoặc thậm chí chỉ là một giấc mơ. Một thập kỷ sau đó, trong những năm đầu tiên của thế kỷ hai mốt, điều này đã trở thành một viễn cảnh thực tế.

ẤN ĐỘ TRONG LÀN SÓNG DỊCH CHUYỂN CÔNG NGHỆ MỚI
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Luồng dịch chuyển vốn, công nghệ mới trong thời đại toàn cầu hoá

Con đường phát triển thường được nhìn nhận như một quá trình tiếp nhận vốn và công nghệ của những nước đi trước để tiến hành công nghiệp hoá quốc gia. Thập kỷ 60-70, những nước NICs đã nắm lấy cơ hội dịch chuyển vốn, công nghệ từ Nhật Bản để tiến hành công nghiệp hoá. Thập kỷ 80-90, một vài nước ASEAN tiến hành quá trình công nghiệp hoá cũng theo hướng này. Đây là quá trình công ngiệp hoá tuần tự, chuyển từ các hoạt động sản xuất sử dụng nhiều lao động, công nghệ trung bình sau đó chuyển dần sang các hoạt động công nghệ cao hơn, vốn nhiều hơn. Hiện nay Trung Quốc cũng đang thực hiện một tiến trình tương tự khi thu hút vốn, công nghệ qua dòng dịch chuyển FDI từ Đài Loan để tiến hành công nghiệp hoá. Có một điều dễ nhận thấy là dòng dịch chuyển vốn FDI thông thường chảy vào với trình độ công nghệ trung bình, tận dụng lao động giá rẻ. 

Tuy nhiên thế giới đã thay đổi rất nhiều trong vòng 3 thập kỷ trở lại đây, đặc biệt được đẩy mạnh bởi quá trình toàn cầu hoá làm thay đổi sâu rộng đời sống kinh tế quốc tế. Chính quá trình toàn cầu hoá với sự rút ngắn về khoảng cách, không gian, thời gian đã cho phép các quốc gia xích lại gần nhau hơn, cho phép các luồng vốn, công nghệ di chuyển nhiều hơn giữa các quốc gia. Một vấn đề lớn đặt ra là liệu rằng con đường phát triển chỉ mang tính tuần tự như các nước Đông Bắc Á từng tiến hành hay còn có con đường nào khác? Thực tế cho thấy, trong vòng hơn một thập kỷ trở lại đây có một xu hướng mới đó là sự dịch chuyển các ngành công nghệ cao từ các nước phát triển. Đây là một nguồn lợi khổng lồ mà các nước đang phát triển có thể hấp thụ nếu có đủ năng lực. 

Ấn Độ nắm lấy cơ hội của xu thế phát triển mới

Kể từ giữa thập kỷ 80, khi quá trình phát triển của ngành công nghệ cao công nghệ thông tin đã xuất hiện một luồng dịch chuyển đầu tư của lĩnh vực này ra khỏi các nước phát triển. Thực tế cho thấy song song với các dịch chuyển về công nghiệp như dệt may, giày dép sử dụng lao động, hiện nay đang có xu hướng dịch chuyển vốn và công nghệ. Các doanh nghiệp sẽ chọn địa điểm nào giảm được chi phí, đem lại lợi nhuận lớn nhất. Theo tờ the economist, trong khi lương của một lập trình viên có 5 năm kinh nghiệm của Hoa Kỳ là 75 ngàn USD/năm, Anh 96 ngàn USD/năm thì Ấn Độ chỉ khoảng 16 ngàn USD/năm. 

Tuy nhiên chỉ có các nước có đội ngũ lao động có trình độ, sử dụng tiếng Anh là có khả năng tiếp nhận luồn dịch chuyển này. Trên thế giới hiện nay những nước có các công ty dịch chuyển nhiều nhất là Hoa Kỳ và Anh
. Ước tính, các công ty Hoa Kỳ chiếm tới 70% các hoạt động kinh doanh có cơ sở ở nước ngoài. Trong xu thế dịch chuyển như vậy Ấn Độ đang tận dụng cơ hội to lớn để phát triển nền kinh tế.  Nhóm ngân hàng HSBC Anh tuyên bố cuối năm 2003 đã dịch chuyển hoạt động kinh doanh từ Anh sang Ấn Độ, tạo việc làm cho 4000 lao động, và tập đoàn AVIA, Na Uy dịch chuyển 2350 lao động sang Ấn Độ. Mới đây, chính hạn chế về dịch chuyển lao động càng làm cho các doanh nghiệp có xu hướng dịch chuyển đầu tư ra bên ngoài. Năm 2002, Hoa Kỳ cấp visa cho 195 ngàn lập trình viên Ấn Độ vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên trước sức ép của giới lao động lo sợ mất việc, Hoa Kỳ đã hạn chế cấp visa xuống còn 65 ngàn. Chính hạn chế về nhập khẩu lao động đã tăng thêm làn sóng dịch chuyển vốn ra bên ngoài của các công ty Hoa Kỳ. Một nghiên cứu của Forester dự báo  năm 2015 sẽ có sự dịch chuyển 3,3 triệu việc làm cao cấp từ Hoa Kỳ sang Ấn Độ, trong đó 500 ngàn sẽ trong ngành công nghiệp phần mềm. 

Trong một cuộc điều tra mới đây cứ 1 USD doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư sang Ấn Độ sẽ đem lại 0,3 USD lợi nhuận cho Ấn Độ. Trong đó người lao động được hưởng 0,3 USD, thu nhập thuế của Chính phủ là 0,03 USD. Cũng theo kết quả nghiên cứu trên, phía Hoa Kỳ cũng được lợi từ quá trình dịch chuyển vốn ra bên ngoài. Hoa Kỳ được lợi ích từ mua hàng giá rẻ do nhập khẩu sản phẩm từ nước thứ ba, cơ cấu lại lao động theo hướng hiệu quả hơn và lợi nhuận của công ty Hoa Kỳ chuyển về từ Ấn Độ. Theo tính toán, 1 USD các công ty Hoa Kỳ đầu tư trên đất Ấn Độ sẽ đem lại 1,12 USD lợi nhuận cho Hoa Kỳ.

Lợi nhuận của Ấn Độ khi các công ty Hoa Kỳ dịch chuyển 1 USD hoạt động sản xuất, kinh doanh qua Ấn Độ (USD)
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Nguồn: The economist. December. 13th 2003. Special report. Offshoring.

Để thấy được lợi ích to lớn của làn sóng công nghệ mới có thể làm một phép tính đơn giản. Trung Quốc đã trở thành nước tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài lớn tuy nhiên Trung Quốc chủ yếu tiếp nhận công nghệ ở mức trung bình, và như vậy mức lương cho người lao động ở mức thấp. Hiện nay lương của các công nhân dệt trong các liên doanh của Trung Quốc là 100-150 USD/năm, trong khi lương của một kỹ sư Ấn Độ trong các ngành công nghiệp phần mềm là 1300 USD
/năm. Rõ ràng là thu nhập của công nhân “cổ trắng” cao gấp nhiều lần so với công nhân “cổ xanh”.

Tuy nhiên câu chuyện không chỉ dừng lại ở lương mà còn là một sự tiếp nhận một nền sản xuất tiên tiến và biến nó thành tài sản quốc gia. Sự tiếp nhận và phát triển một ngành kinh tế mới với công nghệ tiên tiến sẽ tạo nên lực bẩy để thay đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi một nền sản xuất lạc hậu sang nền sản xuất tiên tiến. Đúng như giáo sư T. N. Srinivasan của đại học Yale, Hoa Kỳ nhận định: "đối với một nền kinh tế có ba nguồn tạo nên tăng trưởng đó là sự tăng lên của đầu vào; sự cải thiện trong việc phân bổ các đầu vào; và sự đổi mới với việc tạo ra các sản phẩm mới, công nghệ mới". Nền kinh tế càng hiệu quả và có sức bật nhanh khi yếu tố thứ 3-sự đổi mới-càng  phát triển, tốc độ nhanh, đóng góp lớn trong nền kinh tế. 

Tuy nhiên câu chuyện không chỉ dừng lại ở lương mà còn là một sự hấp thụ một nền sản xuất tiên tiến và biến nó thành tài sản quốc gia. Trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay, các tiến bộ khoa học công nghệ đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ thông tin cho phép những bước nhảy vọt về chất. Sự tiếp nhận và phát triển một ngành kinh tế mới với công nghệ tiên tiến sẽ tạo nên lực bẩy để thay đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi một nền sản xuất lạc hậu sang nền sản xuất tiên tiến. Một ví dụ điển hình là ngành công nghiệp phần mềm. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp phần mềm đã tạo nên bước đột phá về phát triển, thay đổi cơ cấu kinh tế, tăng hiệu quả cho nền kinh tế. Những năm 90 xuất khẩu phần mềm của Ấn Độ mới đạt chưa đến 500 triệu USD, đến năm 2003 đã đạt 9,5 tỷ USD, chiếm trên 20% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hiện nay công nghiệp phần mềm tạo việc làm cho 650 ngàn lao động. 

Ấn Độ sẽ vươn lên là một trong 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới (GDP tỷ USD).
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Nguồn: Dominic Wilson. at al. October 2003. Dreaming with BRICs: the path to 2050. Goldman Sachs. 

Thực tế cho thấy chỉ trong vòng hơn 15 năm qua các ngành mũi nhọn đã tạo cho Ấn Độ tốc độ tăng trưởng ngoạn mục, bắt đầu với công nghiệp dược phẩm, tiếp đó là công nghiệp phần mềm và công nghiệp giải trí. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo với việc duy trì chính sách kinh tế vĩ mô ổn định và lành mạnh, tiếp tục cải cách thể chế và mở cửa, phát triển nguồn nhân lực có trình độ sẽ giúp Ấn Độ trở thành một trong 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dự báo đến năm 2050, GDP của Ấn Độ đạt tới gần 30000 tỷ USD, vượt cả Nhật Bản, chỉ đứng sau Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Hàm ý cho con đường phát triển

Kể từ khi hệ thống thuộc địa tan rã và các quốc gia đang phát triển giành được độc lập, câu hỏi trung tâm là làm sao để đưa quốc gia thoát khỏi nghèo đói và đi vào phát triển bền vững? Thập kỷ 60 đến 80, các quốc gia Đông Á đã thành công lớn dựa trên quá trình công nghiệp hoá và tăng trưởng xuất khẩu. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều trong vòng hơn 20 năm qua. Cấu trúc của môi trường kinh doanh quốc tế đã khác trước. Các tổ chức quốc tế xuất hiện, thương mại thế giới đi vào các chuẩn mực và con đường tiến vào thị trường quốc tế không còn dễ dàng, không muốn nói là khó khăn gấp bội. Trong bối cảnh như vậy, mô hình phát triển của Ấn Độ có những hàm ý quan trọng
:

· Kỷ nguyên mới-toàn cầu hoá đặt ra những thách thức to lớn nhưng cũng tạo ra những yếu tố mới cho sự phát triển. Kinh nghiệm của Ấn Độ trong hơn hai mươi năm qua cho thấy có nhiều con đường khác với truyền thống để có thể dẫn đến phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh sự đi lên thông qua tiếp nhận chuyển giao công nghệ khi quốc gia đi trước chuyển giao, thường ở cấp thấp, có thể vươn lên tiếp nhận nền sản xuất tiên tiến, mũi nhọn. 

· Sự tiếp nhận làn sóng công nghệ mới không chỉ là lợi ích tĩnh như thu nhập của người lao động được cải thiện, ngân sách chính phủ tăng, mà còn đạt được những lợi ích to lớn đó là tạo được một nền sản xuất hiện đại cho quốc gia, thay đổi cơ cấu sản xuất, tạo nên bước nhảy vọt về chất trong phát triển.

· Mặc dù xu thế mới tạo ra những cơ hội mới nhưng không dễ gì có thể hội nhập vào dòng chảy đó được. Một thực tế là không đơn giản để Ấn Độ có thể tham gia và hưởng lợi từ quá trình chuyển giao công nghệ tiên tiến. Các yếu tố quan trọng có thể kể đến là sự nhanh nhạy nắm bắt xu hướng mới và đầu tư dài hạn; vai trò của chính phủ trong tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, đặc biệt cho khối tư nhân; đội ngũ kỹ sư đông đảo có kiến thức và ngoại ngữ
….nói tóm lại đó là tiềm năng quốc gia và khả năng để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự.

MÔ HÌNH ẤN ĐỘ VÀ TRUNG QUỐC: AI CÓ ƯU THẾ HƠN?
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Ấn Độ có thể vượt Trung Quốc? Đó là tiêu đề của một bài báo mới gây tiếng vang lớn trên Tạp chí chính sách đối ngoại, Học Viện Carnegie Endowment for International Peace, Hoa Kỳ. Dưới đây là cuộc phỏng vấn các tác giả Yasheng Huang của MIT và Tarun Khanna của HBS.

So sánh Ấn Độ và Trung Quốc là vấn đề không mới mẻ nhưng hóc búa và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà chuyên môn từ nhiều thế kỷ nay. Tuy nhiên, một cách đặt vấn đề khá mới là so sánh cách thức lãnh đạo nền kinh tế, "quốc gia nào sẽ vượt lên trong tương lai gần" và đây thực sự là một vấn đề quan trọng, cấp thiết - theo quan điểm của bài báo gây nhiều tranh cãi phát hành tháng 7-8 trên tạp chí "Chính sách đối ngoại" (Foreign Policy)

Quan trọng và cấp thiết vì Trung Quốc và Ấn Độ sẽ trở thành các siêu cường lớn tiếp theo trong tương lai (theo quan điểm của các tác giả, Yasheng Huang, trước đây là giảng viên của trường QTKD Harvard và nay là giáo sư trường quản trị kinh doanh M.I.T Sloan và Tarun Khanna, giáo sư chiến lược của HBS). Ngoài ra, vấn đề này cũng thực sự quan trọng vì hai quốc gia này theo đuổi những mô hình phát triển rất khác nhau. 

Theo các tác giả, lý do dẫn tới sự khác biệt này rất phức tạp nhưng nói chung Trung Quốc không khuyến khích hay quan tâm nhiều tới các doanh nghiệp nội địa mà ưu tiên các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, Ấn Độ là tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng - nhưng chậm chạp - để các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp tư nhân tự do có điều kiện phát triển. Với việc sử dụng các nguồn lực nội địa, triển vọng dài hạn của Ấn Độ dường như sáng sủa hơn. Các chỉ số kinh tế vĩ mô mà Huang và Khana nêu ra cho thấy Trung Quốc trội hơn "nhưng, theo các tác giả, vấn đề cốt yếu không phải là vị thế của Trung Quốc và Ấn Độ hiện nay mà là trong tương lai" 

Làm thế nào để hai mô hình mà hai nước theo đuổi có ý nghĩa lớn lao không chỉ đối với các nước châu Á mà tất cả các nước khác trên toàn thế giới - những nước muốn học hỏi những kinh nghiệm quý báu rút ra từ những mô hình này đồng thời tránh mắc phải những sai lầm?

Gần đây, Huang và Khanna đã cùng tham gia cuộc phỏng với HBS Working Knowledge về bài báo của họ trên Tạp chí chính sách đối ngoại có nhan đề "Ấn Độ có thể vượt Trung Quốc?"
Hỏi: Như hai ông viết" Trung Quốc và Ấn Độ sẽ trở thành những siêu cường tiếp theo của thế giới. Họ cũng thực hiện những mô hình phát triển khác biệt nhau." Vậy theo hai ông, trong hướng đi của Trung Quốc và Ấn Độ, có điểm gì là khác biệt nhất? 

Trả lời: Nét giống nhau là ở chỗ cả hai quốc gia đều nhận thức được vai trò của họ trong nền kinh tế thế giới, đều tìm cách nâng cao vai trò chính trị trên trường quốc tế. Trung Quốc hiện đang là thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc. Thực sự thì cái khác biệt giữa hai nước là ở chỗ Trung Quốc đang dần từng bước hướng tới các doanh nghiệp tư nhân nhưng chậm chạp (điều mà họ không chú trọng trong quá khứ) còn Ấn Độ tiếp tục phấn đấu để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đối với các công ty xuyên quốc gia. Vì thế có thể mọi người cho rằng sự khác biệt giữa 2 quốc gia đang dần thu hẹp, nhưng theo quan điểm của chúng tôi đây mới là điểm mấu chốt và là "khác biệt lớn".

Hỏi: Hai ông nghĩ thế nào về tương lai của 2 đất nước. Với hai mô hình phát triển khác nhau như vậy, điều gì khiến hai ông cảm thấy lo ngại hay bận lòng nhất?

Trả lời: Mối lo ngại của chúng tôi đối với Trung Quốc là: liệu tiếng nói chính trị của Trung Quốc sẽ ra sao nếu như sự tự quản kinh tế gia tăng? Chúng tôi cũng lo lắng về sự bất ổn định do tình trạng di dân tới các thành phố lớn, tình trạng phá sản (dù đã giảm bớt), các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục đóng vai trò giống như là giữ yên bình xã hội. Nhưng có lẽ lo ngại lớn nhất là lĩnh vực ngân hàng hiện không có khả năng trả nợ. Vấn đề tài chính ngân hàng là một trong những trở ngại lớn nhất kìm hãm sự phát triển của khu vực tư nhân. 

Còn đối với Ấn Độ, chúng tôi lo liệu Ấn Độ sẽ kiểm soát tình hình thâm hụt tài chính như thế nào? Kỷ luật giới chính trị ra sao? Thách thức lớn mà Ấn Độ hiện phải đối mặt là việc bãi bỏ những quy định. Và sự kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế vẫn còn lớn so với các nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người khác.

Hỏi: Đầu tư trực tiếp nước ngoài có ảnh hưởng thế nào tới triển vọng kinh tế của 2 quốc gia?

Trả lời: Nhìn chung, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đều có tác động tích cực cho cả 2 nền kinh tế. Hơn tất cả, FDI tạo ra nhiều hàng hoá và dịch vụ hơn đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh cho các ngành hoạt động kém hiệu quả. Chúng tôi không ủng hộ học thuyết kinh tế cổ điển, hướng vào bên trong của thập niên 60, 70 đề cao bảo hộ thị trường trong nước. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc, chính phủ đã tự do hoá các ngành kinh tế hướng ngoại hơn là những ngành hướng nội. Quốc gia này cần tăng tốc các cuộc cải cách ngành kinh tế trong nước hơn là tập trung vào những ngành hướng ngoại. 

Hỏi: Về ảnh hưởng của những kiều bào, ông có viết "Với sự giúp đỡ của cộng đồng Hoa kiều, Trung Quốc đã chiến thắng trong cuộc chạy đua trở thành một nhà máy của thế giới. Còn nhờ sự trợ giúp của Ấn kiều, Ấn Độ có khả năng trở thành một phòng thí nghiệm công nghệ thế giới". Ông có thể nói tóm tắt là thế là thế nào và tại sao ông lại tin rằng cộng đồng người Hoa và người Ấn có vai trò khác nhau. Liệu những vai trò này có thay đổi?
Trả lời: Điểm khác giữa cộng đồng người Hoa và người Ấn là thời gian mà mỗi cộng đồng này hình thành ở nước ngoài và họ cũng khác nhau về hoàn cảnh. Cộng đồng người Ấn gồm nhiều nhà chuyên môn trong khi cộng đồng người Hoa chủ yếu là những doanh nhân, sống ở ngoài Trung Quốc. Sự khác nhau về cơ cấu này hiện nay mới được đánh giá đúng, ít nhất là trong lĩnh vực thương mại. Người Ấn đặc biệt không dễ thừa nhận cộng đồng Ấn kiều mãi cho tới gần đây. 

Hỏi: Bài báo của hai ông nhận được phản ứng thế nào từ phía các nhà kinh tế, các chuyên gia chính sách hay giới thương nhân Trung Quốc và Ấn Độ? 

Trả lời: Chúng tôi nghĩ rằng họ nhìn đó như một vấn đề mới và tò mò xem xét với cách so sánh cũ. Sự tán thành đối với bài viết của chúng tôi là cách mà bài báo được phổ biến. Tại Ấn Độ, bài báo được truyền miệng và sau đó được in lại trên nhiều bài báo và tạp chí. Tại Trung Quốc, khó có thể nghe được dư luận nói gì về bài báo mặc dù thực tế họ đã tranh luận. Ở một chừng mực nào đó, đây cũng là một phần mà bài báo đề cập tới !

Hỏi: Hai ông sẽ tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu vấn đề này như thế nào? Dự định tiếp theo của hai ông là gì?

Trả lời: Chúng tôi đang viết một cuốn sách về Trung Quốc và Ấn Độ. Hy vọng đây sẽ là bước khởi động cho những nghiên cứu sâu rộng hơn.

ẤN ĐỘ CÓ THỂ VƯỢT TRUNG QUỐC
?
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Con đường nào giúp cho nền kinh tế phát triển nhanh nhất? Trung Quốc và hầu hết các nhà chính sách đều có chung một câu trả lời là thu hút nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, theo những nhà doanh nhân Ấn Độ thì FDI không phải là con đường duy nhất đem lại sự thịnh vượng. Các doanh nghiệp Ấn Độ có thể tạo ra lợi thế có tính dài hạn trội hơn một Trung Quốc đang què quặt vì hệ thống ngân hàng và thị trường vốn hoạt động kém hiệu quả.

Lạc vào bất kỳ một trung tâm buôn bán nào bạn cũng sẽ không ngạc nhiên khi nhìn thấy trên các gian hàng đều tràn ngập hàng hoá có xuất xứ từ Trung Quốc - tất cả mọi thứ từ giày dép, hàng dệt may tới đồ chơi và hàng điện tử. Nhưng đồng nghĩa với nhãn hiệu "Sản xuất từ Trung Quốc" là một vấn đề khá quan trọng: Rất ít trong số những sản phảm này được các công ty nội địa làm ra. Thực tế, bạn khó có thể tìm ra một doanh nghiệp Trung Quốc có quy mô hoạt động toàn cầu và bán riêng sản phẩm của mình ở thị trường nước ngoài.

Đó là bởi vì sự bùng nổ các doanh nghiệp sản xuất hướng vào xuất khẩu của Trung Quốc phần lớn được tạo dựng nên từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, những công ty này hoạt động như những công ty thay thế các doanh nghiệp trong nước. Suốt 20 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc đã cất cánh nhưng rất ít doanh nghiệp trong nước theo kịp, bỏ mặc một khu vực kinh tế tư nhân không có lấy một công ty nào tầm cỡ quốc tế cạnh tranh với các tập đoàn xuyên quốc gia hùng mạnh.

Trong khi đó, so với những lượng vốn đầu tư mà Trung Quốc thu hút được, lượng vốn thu hút của Ấn Độ không nhiều. Thực tế, chênh lệch về mức thu hút vốn đầu tư nước ngoài của hai nước phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với triển vọng kinh tế của Trung Quốc và thái độ hoài nghi cam kết của Ấn Độ về công cuộc cải cách thị trường tự do. Nhưng chênh lệch về FDI phần nào cũng là do câu chuyện về những kiều bào xa tổ quốc. Trung quốc có một bộ phận đông đảo Hoa kiều giàu có và hết lòng mong muốn giúp đỡ xây dựng quê hương và khoản ngoại hối từ cộng đồng Hoa kiều gửi về được đón chào nồng nhiệt. Ngược lại, thành công của những Ấn kiều không được ca ngợi và chính phủ không sẵn sàng tiếp nhận khoản vốn đầu tư của họ với nước nhà, mãi cho tới gần đây. New Delhi có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với những người dân lưu vong và đầu tư trực tiếp nước ngoài nói chung. Thay vào đó, chính phủ nỗ lực tạo dựng một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước phát triển.

Trong quá trình đó, Ấn Độ đã sản sinh ra một loạt các công ty hiện nay có thể cạnh tranh được với những công ty quốc tế lớn mạnh nhất của châu Âu và Mỹ. Ngoài ra, một số trong những doanh nghiệp này là những doanh nghiệp mũi nhọn, hiện đại, có trình độ cao, chẳng hạn như những tập đoàn phần mềm khổng lồ Ingfoys và Wipro, tập đoàn dược phẩm và công nghệ sinh học Ranbaxy và Dr. Reddy's Labs. Năm ngoái, trong danh sách xếp hạng các công ty nhỏ  hoạt động hiệu quả nhất thế giới, Forbes 200, có tới 13 công ty Ấn Độ trong khi đó chỉ có 4 công ty của Trung Quốc lục địa.

Ấn Độ cũng chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân. Thị trường vốn hoạt động hiệu quả và minh bạch hơn thị trường vốn của Trung Quốc. Hệ thống luật pháp, mặc dù cũng có những thiếu sót nghiêm trọng nhưng vẫn được xem là tiên tiến hơn.

Trung Quốc và Ấn Độ là những siêu cường của thế giới trong tương lai. Hai nước cũng theo đuổi các mô hình phát triển khác biệt nhau. Có điều là lâu nay Trung Quốc xem chừng vượt trội hơn và những số liệu kinh tế đã cho thấy điều đó. Cụm từ "Tốc độ tăng trưởng Hindu" - đề cập tới một thực tế Ấn Độ không có khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế kịp với tốc độ tăng dân số - hiện được xem như quá cũ. Song khi nhìn vào những số liệu về tổng sản phẩm quốc nội GDP và những chỉ tiêu khác có thể thấy Ấn Độ chưa bằng Trung Quốc.

Mặc dù vậy, những số liệu thống kê chỉ phản ánh được một phần câu chuyện - câu chuyện kinh tế vĩ mô. Ở tầm vi mô, mọi thứ dường như khác xa. Với góc độ đó, Ấn Độ xem ra năng động hơn Trung Quốc nhiều. Quả thật, tin tưởng vào việc phát triển nền tảng, Ấn Độ sử dụng nhiều nguồn lực trong nước hơn và hướng lựa chọn con đường đi này có lẽ ổn định hơn Trung Quốc - chọn cách hướng vào đầu tư trực tiếp nước ngoài. "Ấn Độ có thể vượt Trung Quốc?" không còn là một câu hỏi ngớ ngẩn và nếu thực tế quả đúng như vậy thì chắc chắn Trung Quốc sẽ phải xem xét lại chính sách tăng trưởng và phát triển kinh tế của mình.

Nhà nước trong định hướng phát triển
Thực tế là Ấn Độ lựa chọn con đường phát triển tuần tự từ dưới lên trên, trong khi Trung Quốc vẫn theo đuổi phương thức đi từ trên xuống dưới, phản ánh hệ thống chính trị khác biệt giữa 2 quốc gia: Ấn Độ là một quốc gia dân chủ còn Trung Quốc thì không. Nhưng những chiến lược khác nhau cũng là một câu chuyện mang tính lịch sử. Đảng cộng sản Trung Quốc lên cầm quyền năm 1949 với mục tiêu triệt tiêu sở hữu tư nhân và nhanh chóng đạt được mục tiêu đó. Mặc dù, hiện tại Trung Quốc đã bước sang thập kỷ thứ 3 của công cuộc tự do hoá thị trường song trong giai đoạn này, Trung Quốc tiếp tục vướng phải vấn đề có tính thâm niên - bằng chứng là những tranh cãi về quyết định chính thức gần đây cho phép thành phần tư bản tham gia vào Đảng cộng sản. 

Trong khi đó, Ấn Độ phát triển chủ nghĩa xã hội mềm dẻo hơn, chủ nghĩa xã hội Fabian (xã hội chủ trương cải cách từng giai đoạn ở Anh) không nhằm triệt tiêu chủ nghĩa tư bản mà chỉ làm nhẹ bớt những khuyết tật mà nó gây ra. Điểm mấu chốt là khu vực quốc doanh được ưu tiên - ý tưởng của Vladimir Lenin trong cuộc cách mạng ở Nga nhưng được Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Jawaharlal Nehru phổ biến. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là kìm hãm sự phát triển của sở hữu tư nhân ở những nơi mà cánh tay dài của nhà nước không vươn tới.

Phát triển ở tầm vi mô tại Trung Quốc phản ánh những khác biệt về lịch sử và tư tưởng. Trung Quốc ưu đãi và tập trung vào các cuộc cải cách hướng ngoại đồng thời áp đặt nhiều hạn chế về luật pháp và cơ chế đối với các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Các doanh nghiệp trong nước chỉ mới nhận được sự bảo vệ về mặt hiến pháp cách đây 4 năm trong khi ưu tiên này được dành cho các doanh nghiệp nước ngoài từ đầu thập niên 80. Theo tập đoàn tài chính quốc tế, cuối thập niên 90, hơn hai mươi công ty lớn của Trung Quốc - bao gồm một số công ty thuộc những lĩnh vực quan trọng và đem lại lợi nhuận kinh tế cao như ngân hàng, viễn thông, đường sắt và hàng không - vẫn cấm sự tham gia của các công ty tư nhân trong nước.

Những rào cản này không cản trở các công ty Trung Quốc cạnh tranh với những công ty nước ngoài song lại ngăn thành phần kinh tế tư nhân khỏi các doanh nghiệp quốc doanh. Trong 20 năm qua, Trung Quốc đã tiến hành một số cải tổ đối với những doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả song chưa sẵn sàng từ bỏ vai trò kiểm soát các doanh nghiệp lớn, chẳng hạn như China Telecom.

Thay vào đó, chính phủ Trung Quốc kiên quyết bảo vệ những doanh nghiệp này khỏi cạnh tranh. Những năm 90, một loạt các doanh nghiệp Trung Quốc nỗ lực phá bỏ những rào cản hạn chế hoạt động của họ nhưng thất bại. Một số đăng ký kinh doanh với tư cách là doanh nghiệp nhà nước trên danh nghĩa (tất cả vốn là của tư nhân và do tư nhân quản lý) chỉ để đảm bảo quyền lợi, tránh rắc rối khi các cơ quan nhà nước tìm cách tịch thu tài sản của họ. Nhưng tương lai của nhiều doanh nghiệp đã chịu ảnh hưởng vì cách làm này. 

Khuynh hướng chống lại các doanh nghiệp trong nước đã được nhận thức rõ. Một báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Trung Quốc năm 2000 đã tổng kết: "Do thành kiến và hiểu lầm từ lâu nay, các doanh nghiệp tư nhân và cá nhân có địa vị chính trị thấp hơn và bị phân biệt đối xử với một loạt chính sách và quy định. Môi trường luật pháp, chính trị và thị trường không bình đẳng và không nhất thống".

Các nhà đầu tư nước ngoài là những đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ những hạn chế đối với các doanh nghiệp tư nhân địa phương. Một bằng chứng cho thấy họ nhận được phần lớn hơn từ tốc độ tăng trưởng thần kỳ của Trung Quốc là: năm 1992, thu nhập của các nhà đầu tư nước ngoài từ phần vốn góp vào các doanh nghiệp Trung Quốc chỉ đạt 5,3 tỷ USD trong khi đó ngày nay con số này đã lên tới trên 22 tỷ USD (Số tiền này không nhất thiết là được chuyển ra khỏi Trung Quốc, mà thường được tái đầu tư trở lại).

Những doanh nhân năng động
Là một nước dân chủ, thuộc địa cũ, việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được hưởng phần nhiều hơn từ các doanh nghiệp trong nước là điều không thể ở Ấn Độ. Chẳng hạn như, cách đây hơn một thập niên, khi tập đoàn Enron ký kết một thoả thuận với chính quyền bang Maharashtra xây dựng nhà máy điện trị giá 2,9 tỷ USD đã nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt. Cuối cùng, dự án cũng được thực hiện nhưng phải trải qua nhiều lần tranh luận kéo dài nhiều năm về đầu tư nước ngoài và vai trò đối với sự phát triển của Ấn Độ.

Trong khi Trung Quốc đặt ra những rào cản đối với doanh nghiệp trong nước thì Ấn Độ lại tạo điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp nội địa có cơ hội phát triển. Trong suốt thập kỷ vừa qua, Ấn Độ đã từ từ thôi không tiếp tục cách quản lý vi mô đối với nền kinh tế. Quá trình tư nhân hoá diễn ra chậm nhưng chính phủ đã dần xoá bỏ tình trạng độc quyền đối với dịch vụ điện thoại đường dài, cắt giảm thuế quan, giảm bớt thủ tục hành chính và nhiều ngành đã được tự do thu hút đầu tư tư nhân, trong đó có đầu tư nước ngoài.

Kết quả là, các doanh nghiệp tự do và tư nhân phát triển mạnh. Có thể đo lường tiến trình này bằng kết quả điều tra gần đây về các công ty dẫn đầu châu Á do tạp chí kinh tế Viễn đông (FEER) thực hiện. Ấn Độ đạt số điểm trung bình cao hơn so với các nước khác trong khu vực, kể cả Trung Quốc (cuộc điều tra bỏ phiếu hơn 2.500 nhà quản lý và nhà chuyên môn của 12 quốc gia về thứ hạng của các công ty từ 1-7 dựa trên tiêu chí lãnh đạo). Thực tế, chỉ có 2 công ty của Trung Quốc ghi điểm đủ cao để xếp hạng trong khi số doanh nghiệp của Ấn Độ là 10. Hầu hết các công ty của Ấn Độ là sở hữu tư nhân hoàn toàn trong khi đa số các doanh nghiệp Trung Quốc đều có sự can thiệp đáng kể từ phía nhà nước.

Một số các công ty hàng đầu của Ấn Độ là những công ty tiên phong, mới, hoạt động hiệu quả, điển hình là Infoys, đứng đầu danh sách điều tra của FEER. Các doanh nghiệp khác là một phần của doanh nghiệp cũ. Ví dụ như Sundaram Motors, nhà sản xuất linh kiện ổ tô hàng đầu và là nhà cung cấp chính của General Motors là một phần của tập đoàn T.V Sundaram thành lập hơn một thập kỷ ở miền Nam Ấn.

Không chỉ các sở hữu tư nhân phát triển ở Ấn Độ, các doanh nhân còn trở thành những nhân vật anh hùng thời đại. Nehru có lẽ là cái tên được dân chúng Ấn Độ hiện nhắc tới với sự ngưỡng mộ của thời trước đây. Hay như Narayana Murthy, nhân vật 56 tuổi, người sáng lập ra Infoys, thường được so sánh với Bill Gates của Microsoft và rất được kính trọng trong hiện tại.

Những thành công trên sẽ không có được nếu Ấn Độ thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết hỗ trợ Murthy và các nhân vật anh hùng khác. Chế độ dân chủ, sở hữu tư nhân truyền thống và hệ thống luật pháp tương đối hoàn thiện là những nhân tố cần cho các doanh nghiệp tự do phát triển. Mặc dù toà án Ấn Độ nổi tiếng là không hiệu quả song ít nhất họ cũng đã có bộ máy tư pháp độc lập hoạt động đúng chức năng. Các quyền lợi về tài sản chưa được bảo đảm hoàn toàn nhưng bảo hộ sở hữu tư nhân chắc chắn mạnh hơn Trung Quốc. Quy định luật pháp, ảnh hưởng từ luật Anh, nhìn chung khá thuyết phục.

Truyền thống và những thể chế này mở đường cho việc hình thành và phát triển thị trường vốn ở Ấn Độ. Những méo mó của thị trường vẫn còn khá phổ biến nhưng thị trường trái phiếu và cổ phiếu nhìn chung cho phép các công ty với triển vọng phát triển ổn định và vị thế trên thị trường có thể thu hút đủ số vốn cần thiết cho tăng trưởng. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng thế giới năm 2002, chỉ có khoảng 52% các công ty Ấn độ được hỏi gặp khó khăn trong việc huy động vốn trong khi tỷ lệ này ở Trung Quốc là 80%. Kết quả là, các công ty Ấn Độ hiện không còn phải phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn nội tại: Chỉ có 27% số vốn của họ là từ các hoạt động lợi nhuận trong khi ở các công ty Trung Quốc là 57%. 

Việc quản trị doanh nghiệp cũng được cải thiện đáng kể nhờ một phần không nhỏ của Murthy, người đã biến Infoys trở thành chuẩn mực của hạch toán trung thực và là mẫu để các công ty noi theo. Theo kết quả của một cuộc điều tra về 25 nền kinh tế mới nổi năm 2000 do Credit Lyonnais Asia tiến hành, Ấn Độ xếp thứ 6 về quản trị doanh nghiệp, Trung Quốc xếp thứ 19. Sự có mặt của giới đầu tư, cùng với thực tế là các nhà cung cấp vốn như các ngân hàng phát triển ngày càng tùy thuộc vào các yếu tố thị trường, được nâng đỡ bởi tính hiệu quả và đáng tin cậy của các các thị trường Ấn Độ. Ngoài việc ban hành khung quy định, chính phủ Ấn Độ chỉ tham dự một phần nhỏ vào khu vực kinh tế tư nhân.

Ngược lại, tại Trung Quốc, các nhà lãnh đạo vẫn là những người gác cửa, kiểm soát chặt việc phân bổ nguồn vốn và hạn chế nhiều khả năng thâm nhập và niêm yết tên trên thị trường chứng khoán, huy động số vốn cần cho tăng trưởng của các công ty tư nhân. Quả thật, Bắc Kinh đã dùng các thị trường tài chính như một công cụ kìm chế tình trạng mất thăng bằng của các doanh nghiệp quốc doanh. Những chính sách này tạo nên nhiều méo mỏ, hạn chế sự ổn định và tăng trưởng của thị trường. (Đa phần mọi người đều cho rằng các thị trường chứng khoán của Trung Quốc có thể huy động được tổng số vốn trên 400 tỷ USD song thực tế với số cổ phiếu không giao dịch được của chính phủ và các doanh nghiệp quốc doanh lớn, tổng giá trị chỉ còn khoảng 150 tỷ USD). Nguyên do là vì quản trị doanh nghiệp yếu kém và thiếu bộ máy tư pháp độc lập.

Những đồng đô la và những kiều bào

Nếu Ấn Độ trội hơn Trung Quốc ở cấp độ dưới thì tại sao nếu so sánh ở tầng trên, Ấn Độ lại thấp hơn? Tại sao có khoảng cách lớn giữa GDP và các chỉ tiêu kinh tế? Rất giá trị nếu nhớ lại rằng công cuộc cải tổ kinh tế của Ấn Độ chỉ mới bắt đầu đầu năm 1991, muộn hơn 1 thập kỷ so với Trung Quốc. Không chỉ bắt đầu muộn hơn, Ấn Độ còn có mức tiết kiệm quốc gia thấp hơn nhiều, chỉ bằng một nửa so với Trung Quốc và vốn đầu tư nước ngoài ít hơn 90%. Hơn nữa, tình hình đất nước không ổn định, lộn xộn do những căng thẳng về tôn giáo, sắc tộc, tranh chấp bạo lực kéo dài với Pakistan về vấn đề Kashmir. Trong khi đó, Trung Quốc trải qua hai thập kỷ yên bình, ngoại trừ sự kiện Thiên Nam môn, hầu như Trung Quốc dồn hết sức lực vào phát triển kinh tế.

Sau đó, Ấn Độ đã có sự chuyển mình đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm chỉ thấp hơn Trung Quốc khoảng 20%. Tất nhiên, những dữ liệu mà Trung Quốc công bố có chính xác hay không vẫn còn là một câu hỏi mở. Tốc độ mà Ấn Độ đang đạt được là nhờ sử dụng vốn hiệu quả còn Trung Quốc thì không, thể hiện ở chỗ phần lớn tiền của bị dùng phung phí cho những doanh nghiệp quốc doanh yếu kém. Và sự phân bổ nguồn lực không hiệu của Trung Quốc có khả năng trở thành vật cản lớn cho phát triển kinh tế trong tương lai.

Đầu thập kỷ 90, khi Trung Quốc đạt mức tăng trưởng hai con số, Bắc Kinh đã đầu tư phần lớn vào khu vực kinh tế nhà nước. Hầu hết vốn đầu tư không được sử dụng dưới phương diện thương mại, khiến khu vực ngân hàng rơi vào khó khăn với một lượng khổng lồ những khoản vay không có khả năng chi trả - chiếm khoảng 50% giá trị tài sản của các ngân hàng. Đến một lúc nào đó, các khoản vay này sẽ cần phải được giải quyết, hoặc được xoá xổ (nghĩa là những người gửi tiền phải gánh bớt chi phí) hoặc được chính phủ tái thanh toán bằng cách chuyển tiền sang những tài sản sử dụng hữu ích khác. Điều này sẽ kìm hãm tiến trình phát triển của Trung Quốc về lâu dài.

Các ngân hàng của Ấn Độ không phải là những mô hình tài chính đáng tin cậy nhưng họ không mắc phải những sai lầm dù quy mô ngang tầm. Theo kết quả của một nghiên cứu mới đây của công ty tư vấn Ernst&Young, năm 2001, những khoản vay không hiệu quả của Ấn Độ chiếm khoảng 15% tài sản ngân hàng. Do đó nền kinh tế Ấn Độ có nền tảng phát triển vững chắc hơn.

Tất nhiên, vấn đề chính không phải là vị thế của Trung Quốc và Ấn Độ hiện nay mà là trong tương lai. Câu trả lời sẽ được quyết định bằng việc đánh giá hai quốc gia sử dụng nguồn lực của mình như thế nào và ở điểm này, Ấn Độ tỏ ra trội hơn hẳn. Liệu với điều đó có đủ sức thuyết phục cho quan điểm cho rằng Ấn Độ đang đi trên con đường phát triển tốt hơn Trung Quốc có đủ sức thuyết phục? Chúng ta sẽ không biết câu trả lời chính xác trong nhiều năm nữa. Tuy nhiên, một số bằng chứng cho thấy cách tiếp cận và phát triển đi từ thấp lên cao của Ấn Độ quả thực là sự lựa chọn khôn ngoan hơn và thật mỉa mai bằng chứng đó lại thấy rõ ngay trong nội tại nền kinh tế Trung Quốc.

Hãy xem các chiến lược phát triển đối lập của Giang Tô và Chiết Giang, hai tỉnh duyên hải của Trung Quốc có mức phát triển kinh tế tương đương nhau khi bắt đầu tiến hành cải cách. Tăng trưởng kinh tế của Giang Tô phụ thuộc chủ yếu vào vốn đầu tư nước ngoài, ngược lại, Chiết Giang dựa vào nội lực là chính. Suốt hai thập niên qua, nền kinh tế Chiết Giang tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn 1% so với Giang Tô. Trong khi hai mươi năm trước, Chiết Giang là tỉnh nghèo hơn và hiện tại không còn nghi ngờ gì khi cho rằng tỉnh này giàu có hơn.

Ấn Độ có lẽ sẽ là nước phát triển mạnh hơn: nước này thu hút đáng kể vốn đầu tư nước ngoài trong vài năm tới so với thời kỳ trước. Sau nhiều thập niên không mặn mà với vốn đầu tư của Ấn kiều, New Dehli hiện đang thay đổi. Có thể thấy rõ qua việc hiểu chệch nghĩa của chữ viết tắt NRI. Trước kia, mọi người thường đùa rằng NRI có nghĩa là "không cần những người Ấn Độ" (not required Indians). Còn ngày nay NRI có nghĩa là những người Ấn Độ không cư trú trong nước (nonresident Indians). Ấn Độ đã thay đổi thái độ với những Ấn kiều, thể hiện ở việc đầu năm 2003, chính phủ đã tổ chức một cuộc hội nghị giữa các kiều bào với nhiều NRI nổi tiếng tham dự.

Thành công của Trung Quốc trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu bắt nguồn từ quá khứ - Trung Quốc có một đội ngũ Hoa kiều đông đảo, giàu có sống ở nước ngoài. Thập kỷ 90, hơn một nửa số vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc là của Hoa kiều. Số tiền lớn này ít nhất cũng gây ra hậu quả không lường trước: hàng tỷ đô la từ Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan tình cơ giúp Bắc Kinh trì hoãn những cuộc cải tổ khó khăn về mặt chính trị. Chẳng hạn, do các nhà đầu tư nước ngoài sẽ mua tài sản của các doanh nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ nên chính phủ có thể sẽ trì hoãn quá trình cổ phần hoá.

Cho đến giờ, số vốn đầu tư của Ấn kiều chiếm chưa đầy 10% tổng số vốn đầu tư nước ngoài ở Ấn Độ. Với việc trải thảm đón chào như hiện nay, đầu tư nước ngoài từ những người dân Ấn Độ hiện đang sống ở nước ngoài chắc chắn sẽ tăng lên. Và tuy số vốn đầu tư của Ấn kiều chưa bằng cộng đồng Hoa kiều nhưng những người Ấn Độ học tập ở nước ngoài lại có vốn tri thức nhiều hơn và điều này đáng giá hơn tiền bạc.

Người Ấn nổi tiếng ở những ngành công nghiệp tri thức, không đâu hơn Silicon Valley. Ngày nay, với triển vọng tươi sáng cũng như những thay đổi về thái độ đối với kiều bào, Ấn Độ thu hút rất nhiều các kỹ sư, các nhà khoa học trở về đất nước và khiến không ít doanh nhân di tản trước đây mở hầu bao. Với sự trợ giúp từ cộng đồng người dân sống ở nước ngoài, Trung Quốc đã chiến thắng trên con đường trở thành một nhà máy của thế giới còn Ấn Độ có lẽ sẽ trở thành một phòng thí nghiệm công nghệ của thế giới.

Trung Quốc và Ấn Độ đã và đang theo đuổi các chiến lược phát triển khác hẳn nhau. Tuy không trội hơn Trung Quốc về tổng thể nhưng Ấn Độ dường như hơn hẳn ở một số lĩnh vực chính. Thành công này có thể sẽ giúp Ấn Độ bắt kịp và có khả năng sẽ vượt qua Trung Quốc.  Điều đó chứng tỏ, một quốc gia không chỉ cần chú trọng vào tầm quan trọng của các doanh nghiệp tư nhân trong phát triển kinh tế dài hạn mà còn cho thấy những hạn chế trong phương thức phụ thuộc vào vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mà Trung Quốc lựa chọn.

So sánh giữa hai siêu cường

	
	Trung Quốc
	Ấn Độ

	Dân số (2002)
	1,28 tỷ
	1.05 tỷ

	Tốc độ tăng dân số (2002)
	0,87%
	1,51%

	Số trẻ em sơ sinh tử vong (2002)
	27 (trên 1.000 trẻ em sinh ra)
	61 (trên 1.000 trẻ em sinh ra)

	Tốc độ tăng GDP thực tế trung bình mỗi năm (1990-2000)
	9,6%
	5,5%

	Đầu tư trực tiếp nước ngoài (2001)
	44,2 tỷ USD
	3,4 tỷ USD

	Tỷ lệ nghèo đói (2002)
	10%
	25%

	Lực lượng lao động (1999)
	706 triệu
	406 triệu

	Điện thoại cố định và di động (2001)
	247,7 (trên 1000 người)
	43,8 (trên 1000 người)

	Cộng đồng kiều bào
	55 triệu người
	20 triệu người
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Con voi Ấn Độ sẽ trở thành một siêu cường trong nền kinh tế toàn cầu?
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Mô hình nào Ấn Độ hay Trung Quốc sẽ vượt trội trong tương lai?
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“Chế độ cấp phép” đã kìm hãm nền kinh tế Ấn Độ hơn 4 thập kỷ
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Thủ tướng P.V. Narasimha Rao kiên quyết từ bỏ “chế độ cấp phép” để đi đến đường lối đổi mới
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Bangalore trở thành “trung tâm công nghệ” của Ấn Độ
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Luồng dịch chuyển công nghệ cao đang trở thành một xu hướng phát triển mới của quá trình toàn cầu hoá
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Các doanh nghiệp nội địa Ấn Độ đang ngày càng lớn mạnh trên trường quốc tế
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� “Trickle down effect” hay “Kinh tế nhỏ giọt” là một thuật ngữ để chỉ một trường phái kinh tế cho rằng Chính phủ nên hướng đến tăng trưởng trước tiên mà không cần phải quan tâm đến sự phân bổ lợi ích của tăng trưởng đến người nghèo. Tăng trưởng tự nó sau đó sẽ dẫn đến người nghèo được hưởng lợi. Trong khi đó những người phản đối cách tiếp cận này lại cho rằng Sự chú trọng đến tăng trưởng đơn thuần sẽ làm cho tầng lớp nghèo bị gat ra bên lề của sự phát triển, bất bình đẳng xã hội sẽ tăng và do đó đe doạ đến tăng trưởng bền vững.


� Năm 2002, Hoa Kỳ cấp visa cho 195 ngàn lập trình viên Ấn Độ vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên trước sức ép của giới lao động lo sợ mất việc, Hoa Kỳ đã hạn chế cấp visa xuống còn 65 ngàn. Chính hạn chế về nhập khẩu lao động đã tăng thêm làn sóng dịch chuyển vốn ra bên ngoài của các công ty Hoa Kỳ. 


� Theo the economist, lương của một lập trình viên có 5 năm kinh nghiệm của Hoa Kỳ là 75 ngàn USD/năm, Anh 96 ngàn USD/năm.  


� Một điểm cần lưu ý là trong bối cảnh thị trường thế giới đã khác trước, cơ hội mở ra nhưng cũng nhiều rảo cản hơn, song Trung Quốc vẫn chứng tỏ thành công bằng chính sách hướng ngoại. Con đường của Trung Quốc khác các nước đi trước. Nếu như Hàn Quốc, Đài Loan vốn dựa vào các doanh nghiệp nội địa trong khi Trung Quốc lại dựa vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài làm nền tảng để xâm nhập thị trường thế giới. Trong giới hạn của bài này chỉ trình bày về hướng phát triển của Ấn Độ trong một thế giới có nhiều cơ hội phát triển mới.


� So sánh trường hợp của Philipin và Ấn Độ có thể thấy rằng nước này cũng có một lực lượng nói tiếng Anh đông đảo. Tiếng Anh được dạy trong các trường phổ thông. Nhưng rút cuộc, 10% người Philippin chỉ đi làm thuê ở các nước, công việc lao động chân tay, lương thấp, không nắm được, hoà vào nền công nghệ của thế giới. 


� Nghiên cứu này dựa trên bài viết của Yasheng Huang và Tarun Khanna “Can India overtake China ?”, Foreign Policy, August. 2003.
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